TUẦN 1

TÂP LÀM VĂN

TIẾT 1: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH
I MỤC TIÊU
 KT: Nắm được cấu tạo 3 phần( mở bài, thân bài, kết bài) của 1 bài văn tả cảnh.

 
- Biết phân tích cấu tạo của 1 bài văn tả cảnh cụ thể.

 KN: Hs cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

TĐ: Giúp HS yêu quý môn học
*Quyền tự hào cảnh đẹp quê hương. Bổn phận yêu thương giúp đỡ cha mẹ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ.HS: Chuẩn bị bài ở nhà. VBT.

GV: Đoạn văn mẫu. Bảng phụ.

HS: Chuẩn bị bài ở nhà. VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I, Kiểm tra bài cũ(4'):

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét , ghi điểm.

II, Bài mới:

1, Giới thiệu bài : Trực tiếp (1’)

2, Phần nhận xét.(15’)

Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài
-Giải nghĩa  thêm từ hoàng hôn: Thời gian cuối buổi chiều, mặt hồ mới lên, ánh sáng yếu ớt tắt dần

- GV nói về Sông Hương: Đó là một dòng sông rất lên thơ của Huế mà các em đã biết khi học bài sông Hương (TV2-T2)

*Nhận xét-Chốt lại lời giải đúng

Bài 2:Nêu yêu cầu của bài.

?Nhận xét  sự khác biệt về thứ tự miêu tả của bài văn?

-Nhận xét chốt lại lời giải đúng 

?Em rút ra nhận xét gì về cấu tạo  của bài văn tả cảnh  từ 2 bài văn đã phân tích?

3-Phần ghi nhớ (7’)

Ghi nhớ SGK 3-4 Hs đọc

4- Luyện tập.(8’)

- Gọi 1 hs đọc yêu cầu bài tập

- Dán lên bảng tờ giấy đã viết sẵn cấu tạo 3 phần của bài văn:

+ Mở đầu: câu văn đầu

+Thân bài: gồm 4 đoạn .

+Kết bài: Câu  cuối (kết bài mở rộng)

? Khi viết bài văn tả cảnh em cần lưu ý gì.

5 – Củng cố-dặn dò( 5’)
? Nêu cấu tạo của một bài văn tả cảnh.

- Nhận xét giờ học 

- Dặn dò: VN học bài.Chuẩn bị bài: Luyện tập tả cảnh.
	-1 hs đọc nội dung và yêu cầu bài: “Hoàng hôn trên sông Hương”

-Lớp theo dõi-đọc thầm phần chú giải

-Cả lớp đọc thầm lại bài văn mỗi em tự XĐ phần mở bài, thân bài, kết bài.

-Phát biểu ý kiến.

-Lời giải:Bài văn có 3 phần.

a,Mở bài:Đầu-Rất yên tĩnh này.

b,Thân bài:Mùa thu đến... chấm dứt

c,Kết bài:câu cuối

-Cả lớp đọc lướt bài trao đổi theo nhóm.

-Đại diện các nhóm trình bày kết quả

-Nhận xét-rút ra ghi nhhớ

Bài văn tả cảnh thường gồm 3 phần:

a,Mở bài: Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.

b,Thân bài: Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.

c,Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết.

- 3Hs đọc ghi nhớ.

- Cả lớp đọc thầm bài”Nắng trưa”

- Suy nghĩ làm bài cá nhân

- Phát biểu ý kiến

- Cả lớp cùng gv nhận xét chốt lại lời giải đúng

-Nhận xét chung về bài nắng trưa

- 1 hs đọc lại.

- 2 hs nêu lại ghi nhớ

- 2 hs nêu.
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TÂP LÀM VĂN

TIẾT 2 : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I MỤC TIÊU
 KT: Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sớm   trên cánh đồng(BT1)

KN:  Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình bày theo dàn ý những điều đã qs. 
TĐ: HS yêu thích môn học.

   *BVMT: HS cảm nhận được vẻ đẹp môi trường thiên nhiên, có ý thức bảo vệ MTTN.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC          
        GV: SGK, bài soạn, bảng phụ

        HS: VBT
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I-Kiểm tra bài cũ(5'):
- Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ tiết trước

- Nhắc lại cấu tạo của bài “Nắng trưa”

II- Bài mới:

1- Giới thiệu bài
2- Hướng dẫn hs làm bài tập 

Bài 1(15’) HS đọc nội dung bài.

- Hs làm bài theo cặp

Nhấn mạnh nghệ thuật quan sát chi tiết tả cảnh của tác giả bài văn.

? Khi viết văn tả cảnh cần chú ý điều gì.

*BVMT: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường thiên nhiên?

Bài 2(15’) Hs đọc nội dung yêu cầu bài tập.

- Giới thiệu một số tranh ảnh minh hoạ cảnh vườn cây, công viên, đường phố, nương rẫy...

- Kiểm tra kết quả quan sát của hs

-Phát riêng bảng phụ- bút dạ cho 2 hs

- Nhận xét đánh giá.

- Chấm điểm những dàn ý tốt

- Chốt lại nội dung bằng cách mời 1 hs làm bài tốt nhất trên giấy khổ to dán lên bảng.

*Nhận xét-bổ sung:

3, Củng cố - dặn dò(5’)
? Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn: chuẩn bị bài sau.
	-HS trả lời

- Cả lớp đọc thầm

- Hs trao đổi theo cặp và trả lời lần lượt các câu hỏi.

aNhững sự vật được miêu tả: Cánh đồng buổi sớm, đám mây, vòm trời, giọt mưa, sợi cỏ…..

b Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan: Xúc giác, thị giác, 

- Thi trình bày ý kiến.

Đoạn văn đó hay vì có nghệ thuật quan sát và chọn lọc chi tiết.

- Cả lớp đọc thầm

- Quan sát tranh ảnh

- Dựa vào kết quả quan sát HS làm vào vở bài tập.

- Làm bài cá nhân 

- Trình bày bài làm.

- 1 HS trình bày kết quả làm bài của mình.

- Nhận xét góp ý bổ sung.

VD: Cảnh công viên
Mở bài: Giới thiệu bao quát cảnh yên tĩnh của công viên vào buổi sớm.

- Thân bài: Tả các bộ phận của cảnh

+ Cây cối, chim chóc, con đường...

+ Mặt hồ...

+ Người tập thể dục...

- Kết bài: Em rất thích đến công viên vào buổi sớm mai.

2-3 học sinh nêu lại cấu tạo của bài văn tả cảnh
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TUẦN 2

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 3 : LUYỆN TẬP VỀ TẢ CẢNH
I - MỤC TIÊU 

       KT: Biết phát hiện những hình ảnh đẹp trong bài Rừng trưa và bài Chiều tối(BT1).

      KN: Dựa vào dàn ý bài văn tả cảnh một buổi trong ngày đã lập trong tiết học trước, viết được một đoạn văn có các chi tiết và hình ảnh hợp lí( BT2).

          * GD QTE : Quyền tự hào về cảnh đẹp quê hương, đất nước.


* GD BVMT  : Ng÷ liÖu dïng ®Ó luyÖn tËp ( Rõng tr­a, ChiÒu tèi ) gióp HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña m«i tr­êng thiªn nhiªn, cã t¸c dông gi¸o dôc BVMT ( Khai th¸c trùc tiÕp néi dung bµi)

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bài tập 1 viết sẵn vào bảng phụ.


- Bảng nhóm

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ ( 5’)

- Gọi hs đứng tại chỗ đọc dàn ý bài văn tả một buổi chiều trong ngày.

- GV nhận xét, ghi điểm

B - Dạy bài mới (30’)

1, Giới thiệu: trực tiếp

2, Hướng dẫn học sinh làm bài tập

* Bài tập 1: 

- Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu hs làm bài theo cặp với hướng dẫn:

+ Đọc kĩ bài văn

+ Gạch chân dưới những hình ảnh em thích.

+ Giải thích tại sao em thích hình ảnh đó.

GD QTE : Quyền tự hào về cảnh đẹp quê hương, đất nước

- Gọi hs phát biểu trình bày theo câu hỏi đã gợi ý.

- GV nhận xét khen ngợi những hs có hình ảnh đẹp, giải thích lí do rõ ràng.

* Bài tập 2

- Gọi hs đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs giới thiệu cảnh mình định tả.

*Giúp học sinh cảm nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña m«i tr­êng thiªn nhiªn, cã t¸c dông gi¸o dôc BVMT ( 

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Gọi hs làm bài vào bảng phụ dán bài lên bảng lớp, đọc bài. GV sửa chữa thật kĩ về lỗi dùng từ diễn đạt cho từng hs.

- Gọi hs đọc đoạn văn mình viết - GV sửa lỗi cho từng hs.

3, Củng cố dặn dò (4’)

- GV nhận xét tiết học

Dặn dò
	- 2 hs đứng tại chỗ đọc dàn ý, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- 2 hs tiếp nối nhau đọc bài văn.

- 2 hs ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận, làm bài theo hướng dẫn.

- Hs tiếp nối nhau phát biểu, mỗi hs nêu một hình ảnh mà mình thích.

- 1 Hs đọc thành tiếng trước lớp
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5 hs tiếp nối nhau giới thiệu cảnh mình định tả.

+ Em tả cảnh buổi chiều ở xóm nhà em.

+ Em tả cảnh trong khu vườn nhà bà em.

+ Em tả cảnh buổi chiều ở quê em.

- Cả lớp làm bài vào VBT, 3 hs làm bài vào bảng phụ.

- 3 hs dán bài lên bảng lớp, đọc bài trước lớp. Cả lớp theo dõi sửa chữa bài cho bạn.
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5 hs đọc đoạn văn mình viết.

- Về nhà hoàn thành đoạn văn, ghi lại kết quả quan sát một cơn mưa.




……………………………….

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 4  :LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I - MỤC TIÊU 

    KT: Nhận biết được bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: nêu số liệu và trình bày bảng( BT1).

   KN:  Thống kể được số HS trong lớp theo mẫu( BT2).

Ii – c¸c kns c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc :

· Thu thËp, xö lÝ th«ng tin.

· Hîp t¸c ( cïng t×m kiÕm sè liÖu, th«ng tin )

· ThuyÕt tr×nh kÕt qu¶ tù tin.

· X¸c ®Þnh gi¸ trÞ.

III - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bảng số liệu thống kê bài Nghìn năm văn hiến viết sẵn trên bảng phụ.


- Bảng phụ kẻ sẵn bảng ở bài tập 2

IV - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi hs đứng tại chỗ đọc bài văn tả cảnh một buổi trong ngày.

- GV nhận xét, ghi điểm

B - Dạy bài mới (30’)

1, Giới thiệu: 

? Bài tập đọc Nghìn năm văn hiến cho ta biết điều gì? Dựa vào đâu em biết điều đó?

- GV giới thiệu bài: Luyện tập làm báo cáo thống kê.

2, Hướng dẫn học sinh làm bài tập

* Bài tập 1: 

- Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Tổ chức cho hs hoạt động trong nhóm theo hướng dẫn:

+ Đọc lại bảng thống kê

+Trả lời từng câu hỏi.

- Gv tổ chức cho 1 hs khá điều khiển cả lớp hoạt động.

? Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919?

? Số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của từng triều đại?

? Số bia và số tiến sĩ được khắc tên trên bia còn lại đến ngày nay?

? Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hình thức nào?

? Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

- GV kết luận: Các số liệu được trình bày dưới 2 hình thức: Nêu số liệu, trình bày bảng số liệu.

* Bài tập 2

- Gọi hs đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Gọi hs làm bài vào bảng phụ dán bài lên bảng lớp, đọc bài. 

- Gọi hs nhận xét

- Gọi hs đọc bảng thống kê số liệu hs từng tổ lớp 5A mình viết - GV khen ngợi hs lập đúng, nhanh.

3, Củng cố dặn dò (4’)

? Báo cáo thống kê được trình bày dưới những hình thức nào?

? Bảng thống kê số liệu có tác dụng gì?

Dặn dò


	- 3 hs đứng tại chỗ đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi, nhận xét.

+ Cho biết VN có truyền thống khoa cử lâu đời. Dựa vào bảng thống kê số liệu các khoa thi của từng triều đại.

- 1 hs đọc yêu cầu

- 2 bàn hs tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi thảo luận, ghi các câu trả lời vào bảng nhóm.

- 1 hs hỏi, hs các nhóm trả lời(mỗi câu hỏi 1 nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung ý kiến).

+ Từ 1075 đến 1919 số khoa thi: 185

Số tiến sĩ: 2896.

+ 6 hs tiếp nối nhau đọc lại bảng thống kê.

+ Số bia: 82; Số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1006.

- Được trình bày trên bảng số liệu, nêu số liệu.

- Giúp người đọc tìm thông tin dễ dàng, dễ so sánh số liệu giữa các triều đại.

- 1 Hs đọc thành tiếng trước lớp

- Cả lớp làm bài vào VBT, 1 hs làm bài vào bảng phụ.

- 1 hs làm trên bảng phụ dán bài lên bảng lớp, đọc bài trước lớp. 

- 1 hs nhận xét đúng/sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng
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5 hs đọc bảng số liệu thống kê mình viết - HS khác nhận xét bổ sung.

- 2 hs lần lượt trả lời

- VN lập bảng thống kê 5 gia đình gần nơi em ở: Về số người, số con là nam, số con là nữ.


.....................................................................

TUẦN 3

Tập làm văn

TIẾT 5: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu
KT: Tìm được các dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa , tả cây cối, con vật trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.

KN: Lập dàn ý bài văn miêu tả một cơn mưa.

* GDBVMT: Qua bài Luyện tập tả cảnh, HS hiểu để miêu tả những cảnh đẹp sẵn có ở quê  hương em và từ đó HS thêm yêu quê hương, có ý thức giữ gìn cho quê hương ngày càng sạch hơn, đẹp hơn.

II. Phương tiện dạy học

- Bảng phụ, bút dạ

III. Các hoạt động dạy – học

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

30p

5p
	 1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra bài tập ở nhà của học sinh

- Nhận xét chung

  2. Bài mới:

 2.1. Giới thiệu bài
? Chúng ta đang học kiểu văn nào?

- Giải thích yêu cầu giờ học.

2.2. Hướng dẫn làm  bài tập:

Bài 1
- GV nêu yêu cầu

- Chia nhóm, nêu yêu cầu học tập

+ Đọc đoạn văn

+ Trao đổi , trả lời câu hỏi

- Cử một học sinh yêu cầu lớp thảo luận

? Tìm dấu hiệu báo hiệu cơn mưa sắp đến?

?  Tìm những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu… kết thúc cơn mưa?

? Tìm những từ ngữ tả cây cối, con vật, bầu trời trước và sau trận mưa?

? Tác giả quan sát cơn mưa bằng những giác quan nào?

- GV giảng…

? Em có nhận xét gì về cách quan sát cơn mưa của tác giả?

? Cách dùng từ trong khi miêu tả của tác giả có gì hay?

- GV giảng: nhờ khả năng quan sát tinh tế, cách dùng từ ngữ chính xác…miêu tả cơn mưa đầu mùa sinh động.

                             Bài 2

? Nêu những quan sát của em về 1 cơn mưa?

? Mở bài cần nêu những gì?

? Em miêu tả theo trình tự nào?

? Nêu cảnh vật thường gặp trong mưa?

? Phần kết bài nêu những gì?

- Yêu cầu một học sinh làm bảng phụ.

- GV nhận xét, ghi bảng những từ , câu hay của học sinh.

* Em thấy cảnh vật ở quê hương mình như thế nào? Em cần làm gì để góp phần nhỏ bé của mình vào việc thức giữ gìn, bảo vệ cho quê hương ngày càng sạch hơn, đẹp hơn.

3. Củng cố dặn dò
- Hệ thống nội dung bài.
- Nhận xét bài học, dặn dò về nhà hoàn thành tiếp bài viết nếu chưa xong.
	- Kiểu bài văn tả cảnh

- 1 học sinh đọc đoạn văn, 1 HS đọc câu hỏi

- Học sinh thảo luận, ghi kết quả ra giấy.

- Mây: nặng trịch, đặc xịt..

   Gió: thổi giật, đổi mát lạnh…

- Lẹt đẹt….lách tách; mưa ù xuống, rào rào, sầm sập, đồm độp…đổ ồ ồ

   Hạt mưa: lăn…tuôn...xiên…lao…trắng xoá

    Lá đào: run rẩy

- Con gà trống….chỗ trú

  Vòm trời…ì ầm

   Sau mưa: trời rạng dần…

    Phía đông….mặt trời ló ra

- Tất cả các giác quan

- Theo trình tự thời gian ( sắp mưa 
[image: image4.wmf]®

tạnh hẳn)

- Tác giả dùng nhiều từ láy, từ gợi tả

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập

- 1 số em nêu 

- Điểm quan sát, dấu hiệu báo cơn mưa đến

- HS nêu

- Mây, gió, bầu trời, mưa , con vật, cây cối, con người… 

- HS nêu

- Học sinh lập dàn ý

- 1 học sinh làm bảng phụ

- Dán, trình bày bài tập trước lớp

* Nhiều HS tự trả lời theo ý hiểu của mình.


.............................................................
Tập làm văn
TIẾT 6: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu

KT: Nắm được ý chính của 4 đoạn văn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của BT1.

KN: Dựa vào dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết trước, viết được một đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lí (BT2).

* HS khá, giỏi biết hoàn chỉnh các đoạn văn ở BT1 và chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả khá sinh động.

II. Đồ dùng dạy học
- Dàn ý bài văn, bảng phụ

III. Các hoạt động dạy – học
	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p
30p
5p

	 1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra dàn ý của học sinh 

- Nhận xét chung

   2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2.2. Hướng dẫn học sinh luyện tập:

Bài 1

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài.

? Nêu nội dung chính mỗi đoạn?

- GV lưu ý học sinh: Tả quang cảnh sau cơn mưa

- GV treo bảng phụ:

+ Đoạn 1: GT cơn mưa rào - ào ạt tới rồi tạnh ngay

+ Đoạn 2: ánh nắng và các con vật sau cơn mưa

+ Đoạn 3: Cây cối sau cơn mưa

+ Đoạn 4: Đường phố và con người sau cơn mưa

- GV nhận xét, khen ngợi học sinh có bài viết hay.

Bài 2

- GV nêu lại yêu cầu: tập chuyển một phần trong dàn ý bài văn tả cơn mưa thành đoạn văn miêu tả chân thực , tự nhiên.

- GV nhận xét, sửa câu cho học sinh

3. Củng cố - dặn dò: 

- Nhận xét giờ học

- Tuyên dương học sinh có bài viết hay

Về nhà: Luyện viết lại bài 2
	- 1 học sinh đọc yêu cầu

- Lớp đọc thầm 4 đoạn văn

- 4 HS nêu nội dung chính mỗi đoạn.

- 1 học sinh đọc

- Học sinh chọn một đoạn, hoàn thành 1 phần.

- Nối tiếp nhau đọc bài làm

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Lớp viết bài

- 1 số em đọc bài làm

- Lớp nhận xét.


TUẦN 4

TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I - MỤC TIÊU :Giúp HS

KT: Lâp được dàn ý cho bài văn tả ngôi trường đủ 3 phần (MB, TB, KB) biết lựa chọn được những nét nổi bật để tả ngôi trường.


KN:  Dựa vào dàn ý viết được một đoạn văn ngắn miêu tả hoàn chỉnh, sắp xếp các chi tiết hợp lí 



TĐ: GD ý thức ham muốn viết văn

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bảng nhóm

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ( 5')

- Gọi hs đứng tại chỗ đọc đoạn văn tả cơn mưa.

- GV nhận xét, ghi điểm

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu: ( 1')trực tiếp

2, Hướng dẫn học sinh làm bài tập

* Bài tập 1: ( 15')

- Gọi hs đọc yêu cầu và các lưu ý trong SGK.

- GV nêu câu hỏi giúp hs xác định các việc phải làm khi thực hiện lập dàn ý.

+ Đối tượng em định miêu tả là cảnh gì?

+ Thời gian em quan sát vào lúc nào?

+ Em tả những phần nào của cảnh trường?

+ Tình cảm của em đối với mái trường?

- Yêu cầu tự lập dàn ý

- Gọi hs nhận xét dàn ý lập trên bảng phụ.

* Bài tập 2( 15')

- Gọi hs đọc yêu cầu của bài.

? Em chọn đoạn văn nào để tả?

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Gọi hs làm trên bảng phụ trình bày. HS nhận xét bổ sung.

- GV nhận xét, ghi điểm. Sửa chữa bổ sung cho hs về cách dùng từ, quan sát, miêu tả.

- GV đọc 1 số đoạn văn mẫu để hs học tập.

3, Củng cố dặn dò (4')

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò
	- 2 hs đứng tại chỗ đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- 1 hs đọc thành tiếng cho cả lớp theo dõi.

- Lần lượt từng em nêu ý kiến của mình.

+ Ngôi trường của em.

+ Buổi sáng/ trước buổi học/ sau giờ tan học.

+ Tả các cảnh: sân trường, lớp học, vườn trường, hoạt động của các bạn,...

+ Em rất yêu quý và tự hào.

- 1 hs khá viết vào bảng phụ, hs cả lớp viết vào VBT.

- HS nhận xét, bổ sung thành đan ý hoàn chỉnh.

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp.

- HS tiếp nối nhau giới thiệu.

- 1 hs viết bài vào bảng phụ, cả lớp viết bài vào VBT.

- HS trình bày, hs khác nhận xét bổ sung.

- HS chú ý theo dõi để học tập.

- Về nhà hoàn thành đoạn văn, đọc trước các đề văn trong SGK/44.




                          ……………………………………..
TẬP LÀM VĂN
TẢ CẢNH (Kiểm tra viết)
I - MỤC TIÊU:Giúp học sinh

KT: Thực hiện viết một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh có đủ 3 phần (MB,TB,KB), thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả.


KN: Diễn đạt thành câu; bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn.


TĐ:Yêu thích môn học

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bảng lớp viết sẵn đề bài, cấu tạo bài văn tả cảnh

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ ( 5')

- Kiểm tra giấy bút của học sinh.

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu:( 1') trực tiếp

2, Thực hành viết( 30')

- Gv sử dụng các đề trong SGK/44 làm đề.

- Gv thu, chấm 1 số bài .

- GV nêu nhận xét chung

3, Củng cố dặn dò( 4')

- GV nhận xét tiết học.Dặn dò
	- HS tự lựa chọn đề bài cho mình

- Gọi HS có tên mang vở lên chấm.

- Về nhà chuẩn bị bài sau.


.........................................................................................
TUẦN 5

TẬP LÀM VĂN

                   TIẾT 9: TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

I/MỤC TIÊU: 

 *Kiến thức: 

 -Biết trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng két quả học tập trong tháng của từng thành viên và của tổ
*Kĩ năng:

 -Lập bảng thống kê theo yêu cầu 

*Thái độ:

 - Qua bảng thống kê kết quả học tập, HS có ý thức tích cực tự giác học tập.

 II/ CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN CẦN GIÁO DỤC CHO HỌC SINH:

· Tìm kiếm và xử lí thông tin.

· Hợp tác( cùng tìm kiếm số liệu, thông tin).

· Thuyết trình kết quả tự tin.

 II/CHUẨN BỊ

 -Phiếu ghi sẵn bảng thống kê

 -Phiếu ghi điểm của từng HS 

 III/ Các hoạt động dạy học:

  1/ Bài cũ: 5’

   -Nêu tác dụng của việc lập bảng thống kê?

   2/Bài mới :30’

    a/Giới thiệu bài

    b/ Hướng dẫn làm bài tập:

	                   HĐ của GV
	       HĐ của HS

	-Bài 1: HS đọc y/c bài tập

  - Đây chỉ là thống kê kết quả học tập trong tháng, không cần lập bảng, chỉ cần viiết theo hàng ngang.

- Cả lớp làm bài vào vở- trình bày kết quả.

+Em có nhận xét gì vể kết quả học tập của mình?

-Bài 2: - HS đọc y/c bài tập

            - Làm bài theo nhóm lớn- Tự trao đổi và lập bảng thống kê kết quả học tập của tổ.

+Em có nhận xét gì về kết quả học tập của tổ 1, 2, 3,4?

+Trong tổ 1 bạn nào tiến bộ nhất? Bạn nào chưa tiến bộ?

3. Củng cố-Dặn dò(5’)

-Bảng thống kê trên có tác dụng gì?

-Về nhà hoàn thành bài tập, đưa bảng thống kê cho gia đình xem.

- Chuẩn bị: Tiết sau trả bài tả cảnh
	- Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo y/c sau:

VD: Điểm tháng 9 của Nguyễn Tuấn Anh

       - Số điểm dưới 5    :  1

       - Số điểm từ 5 đến 6:  4

       - Số điểm từ 7đến 8 :  6

       - Số điểm từ 9 đến 10: 3

+HS dựa vào số điểm đã đạt nêu nhận xét.

- VD bảng thống kê kết quả học tập tháng 9 của tổ 1.

Số

tt

Họ và tên

        Số điểm

0-4

 5-6

7-8

9-10

1

Tuấn Anh

2

4

6

1

2

Viết Đồng

3

5

5

1

3

Mĩ Nhật

1

2

5

0

4

Thuỳ Linh

0

3

5

2

5

Ngọc Vĩnh

0

0

6

4

Tổng cộng

6

14

27

8

+Dựa vào bảng thống kê trả lời.

+Bạn Ngọc Vĩnh, Bạn Mĩ Nhật.


……………………………………………..

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 10: TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
I/ MỤC TIÊU:

*Kiến thức:    

- HS nhận thức được những ưu, khuyết điểm trong bài làm của mình và của bạn; biết sửa lỗi ; viết được một đoạn cho hay hơn.

*Kĩ năng:

- HS nắm vững yêu cầu của bài văn tả cảnh.

*Thái độ:

-  Có ý thức, tự giác trong việc học văn để đạt kết quả tốt.

II/ CHUẨN BỊ:
-GV : Bảng phụ viết 1 số lỗi điển hình mà HS mắc trong bài.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- Gv chấm 1 số bảng thống kê bài làm của HS ở giờ trước. Nhận xét.

2.Bài mới.(30’)
a)Giới thiệu bài.

-GV nêu mục đích ,yêu cầu của giờ học

b) Nhận xét chung và hướng dẫn HS chữa một số lỗi điển hình.

- GV chép 3 đề như sách giáo khoa lên bảng.

- Nêu nhận xét chung về bài làm của HS .

-GV đưa ra bảng phụ ghi lỗi và yêu cầu HS lên bảng chữa lần lượt các lỗi.

c )Trả bài và hướng dẫn HS chữa  bài.

- Gv trả bài cho HS và hướng dẫn các em chữa lỗi theo trình tự sau.

* Sửa lỗi trong bài của mình.

 + Đọc lại bài của mình và tự sửa.

* Học tập những đoạn văn hay, bài văn hay của bạn.

 + GV đọc những bài văn hay của HS .

 + HS trao đổi thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV để tìm ra cái hay,cái đáng học của đoạn văn , bài văn.

* Tự viết lại một đoạn văn trong bài và trình bày.

3. Củng cố ,dặn dò.(5’)

- Nêu bố cục của bài văn tả cảnh?

- GV nhận xét tiết học biểu dương những em viết bài đạt điểm cao, những em đã tham gia chữa lỗi tốt.

-Y/c HS chưa đạt về nhà tiếp tục ôn văn tả cảnh và viết lại bài.

- Dặn HS chuẩn bị bài tuần sau: Luyện tập làm đơn.
	a. Lỗi về chính tả: chĩu quả, giọt xương, xắp xếp, chú mưa,…

b.Lỗi về dùng từ:

Gà mẹ dẫn đàn con ra vườn đào giun.

c. Lỗi về đặt câu:

Thấy không khí trong lành.( thiếu chủ ngữ)

HS làm việc cá nhân.

- HS hoạt động cả lớp.

- HS làm việc cá nhân và trình bày.


                                    …………………………………………………………….

TUẦN 6

TẬP LÀM VĂN

Tiết 11:   LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I. Mục tiêu:

KT - KN:  Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức ,đủ nội dung cần thiết , trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng.

TĐ: Giáo dục học sinh biết cách bày tỏ nguyện vọng bằng lời lẽ mang tính thuyết phục.
* Quyền được bảo vệ khỏi sự sung đột, được bảy tổ ý kiến, tham giaddooij tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu gia cam.
II. GD kĩ năng sống

-Ra quyết định; thể hiện sự cảm thông. 

III. Đồ dùng dạy học

- 
Thầy: Mẫu đơn cỡ lớn (A2) làm mẫu - cỡ nhỏ (A4) đủ số HS trong lớp  

- 
Trò: Một số mẫu đơn đã học ở lớp ba để tham khảo.


+ Đơn xin gia nhập đội


+ Đơn xin phép nghỉ học


+ Đơn xin cấp thẻ đọc sách  

IV. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KT Bài cũ: (4’)
- Chấm vở 2, 3 học sinh về nhà đã hoàn chỉnh hoặc viết lại bài

( Giáo viên  nhận xét 

2. Bài mới:  (32’)

a. Giới thiệu bài:   GV giới thiệu ghi tựa

b. Hướng dẫn luyện tập 

Bài tập1:

- Giáo viên nhấn: Chất độc màu da cam gây ra thảm họa về môi trường: với cây cỏ, muôn thú, đặc biệt là ảnh hưởng tới con người vô cùng tàn khốc.

- Dựa vào các mẫu đơn đã học (STV 3/ tập 1) nêu cách trình bày 1 lá đơn ( Giáo viên theo mẫu đơn

- Lưu ý: Phần lí do viết đơn là nội dung quan trọng của lá đơn cần viết gọn, rõ,thể hiện rõ nguyện vọng cá nhân.

Bài tập 2:

- Lưu ý: Phần lí do viết đơn là phần trọng tâm, cũng là phần khó viết nhất ( cần nêu rõ:

+ Bản thân em đồng tình với nội dung hoạt động của Đội Tình Nguyện, xem đó là những hoạt động nhân đạo rất cần thiết.

+ Bày tỏ nguyện vọng của em muốn tham gia vào tổ chức này để được góp phần giúp đỡ các nạn nhân  bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

- Phát mẫu đơn

- Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét
- Lí do, nguyện vọng có đúng và giàu sức thuyết

 phục không?

- Chấm 1 số bài ( Nhận xét kỹ năng viết đơn.

4. Củng cố - Dặn dò: (4’)

-Những bạn chưa xong về hoàn thiện lá đơn - Chuẩn bị bài sau

- Nhận xét tiết học
( Giáo viên  nhận xét
	- Học sinh viết đoạn văn tả cảnh ở nhà tiết 10

-HS nhắc lại

- 1 học sinh đọc nội dung SGK:

+ Hoạt động của đội tình nguyện

+ Chú ý về mẫu đơn

- 1 học sinh đọc bài tham khảo “Thần chết mang tên 7 sắc cầu vòng”

- Học sinh nêu

- Hoạt động cá nhân

- 1 học sinh đọc lại nội dung hoạt động của Đội Tình Nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

- Lớp đọc thầm

- Học sinh điền vào

- Học sinh nối tiếp nhau đọc

- Lớp nhận xét theo các điểm giáo viên gợi ý 

- Hoạt động lớp

- Trưng bày những lá đơn viết đúng, giàu sức thuyết phục.

- Lớp nhận xét, phân tích cái hay


                             ……………………………………..
TẬP LÀM VĂN

Tiết 12:  LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu: 

KT:  Nhận biết được cách  quan sát khi tả cảnh trong 2 đoạn văn trích ( BT1) 

KN: Biết lập dàn ý chi tiết  cho bài văn miêu tả cảnh sông nước (BT2). 

TĐ:  Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo. 

II. Chuẩn bị: 

- Thầy: Tranh ảnh: biển, sông, suối, hồ, đầm (cỡ lớn) 

- Trò: Tranh ảnh sưu tầm 

III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KT Bài cũ: (4’) 

Kt 2 HS đọc : “Đơn xin gia nhập đội tình nguyện”

KT sự chuẩn bị bài Luyện tập tả cảnh - -GV nhận xét ,ghi điểm

2. Bài mới:  (32’)
a. Giới thiệu bài:“Luyện tập tả cảnh: Sông nước”
b. Hướng dẫn hs làm bài tập 

( Bài 1: 
- Yêu cầu lớp quan sát tranh minh họa. 

Đoạn a: 

- Đoạn văn tả đặc điểm gì của biển? 

- Câu nào nói rõ đặc điểm đó?

- Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan sát những gì và vào những thời điểm nào? 

( Chốt: liên tưởng này đã khiến biển trở nên gần gũi, đáng yêu hơn. 

Đoạn b: 

- Dòng sông được quan sát từ đâu? 

- Vị trí quan sát có lợi thế gì? 

Đoạn c: 

- Con kênh được quan sát vào những thời điểm nào của ngày? 

Bài tập 2: HD HS lập dàn ý. 

- Yêu cầu học sinh đối chiếu phần ghi chép của mình khi thực hành quan sát cảnh sông nước với các đoạn văn mẫu để xem xét.

+ Trình tự quan sát

+ Những giác quan đã sử dụng khi quan sát. 

+ Những gì đã học được từ các đoạn văn mẫu. 

· Giáo viên chấm điểm, đánh giá cao những bài có dàn ý

4. Củng cố  - . Dặn dò: (4’)
  -GV tổng kết bài 

- VN hoàn chỉnh dàn ý, viết vào vở  - Chuẩn bị: “Luyện tập tả cảnh: Sông nước”

- Nhận xét tiết học.
	-HS nhắc lại tựa 

- 2, 3 học sinh trình bày kết quả quan sát. 

- Lớp nhận xét ưu điểm / hạn chế 

- Đọc thầm 3 đoạn văn, các câu hỏi sau từng đoạn, suy nghĩ TLCH.

- 1 học sinh đọc đoạn a 

- Lớp trao đổi, TLCH

- Sự thay đổi màu sắc của mặt biển theo sắc màu của mây trời. 

- Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời ( câu mở đoạn. 

- Từ vị trí này, người ta có thể nhìn thấy dòng sông giữa một không gian rộng lớn đến hết tầm mắt, nhận thấy mối giao hòa giữa con sông với muôn vật xung quanh. 

- Mọi thời điểm: suốt ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, buổi sáng, giữa trưa, lúc trời chiều. 

- Hoạt động lớp, cá nhân 

- 1 học sinh đọc yêu cầu 

- Học sinh làm việc cá nhân trên nháp. 

- Nhiều học sinh trình bày dàn ý 

- Lớp nhận xét
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TUẦN 7

Tập làm văn

BÀI 13: Luyện tập tả cảnh
I. Mục tiêu:

KT: Luyện tập về tả cảnh sông nư​ớc: Xác định đ​ợc cấu tạo của bài văn tả cảnh, các câu mở đoạn, sự liên kết về ý nghĩa các đoạn.

KN: Thực hành viết các câu mở đoạn cho đoạn văn; yêu cầu lời văn tự nhiên sinh động.
* Quyền được sống trong môi trường thiên nhiên tươi đẹp.
II. Đồ dùng:

 Các ảnh chụp vịnh Hạ Long, giấy khổ to và bót dạ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 A. KTBC: 5’
- Trả dàn ý giờ trư​ớc của học sinh, nhận xét chung
B. Bài mới: 

1. GTB: (1’) Nêu nhiệm vụ giờ học

2. Hư​ớng dẫn làm bài tập: (30’)

Bài tập 1:
- Chia lớp 4 nhóm, Yêu cầu nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi

?. Xác định phần mở bài, thân bài, kết thúc?

?. Thân bài gồm mấy đoạn? Mỗi đoạn miêu tả gì?

- GV nx, chốt bài.

Bài tập 2:
- Quan sát giúp đỡ các cặp còn lúng túng

- Nhận xét bài làm của học sinh

Bài tập 3:

- Nhận xét, cho điểm bài viết đạt yêu cầu

C. Củng cố - dặn dò: 3’

- Nhận xét giờ học

- Về nhà làm hoàn chỉnh bài tập 3 
	- Học sinh lắng nghe, tự rút kinh nghiệm để sửa lỗi cho mình

- HS nghe và xác định nhiệm vụ học tập

- 1HS đọc yêu cầu.

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày.

-Nhóm khác nx, bổ sung.

+ Mở bài: Vịnh…n​ớc Việt Nam

+ Thân bài: Cái đẹp…vang vọng

+ Kết bài: …giữ gìn

- Thân bài gồm 3 đoạn

+ Đ1: Sự kì vĩ của thiên nhiên Hạ Long

+ Đ2: Vẻ duyên dáng của Vịnh Hạ Long

+ Đ3: Nét đẹp riêng biệt, hấp dẫn lòng ng​ời của Vịnh Hạ Long

- 2 học sinh nối tiếp nhau đọc

- Học sinh thảo luận, làm bài theo cặp

- Học sinh lần l​ợt trình bày và giải thích tại sao lại làm nh​ vậy

+ Đ1: Câu mở đoạn b

+ Đ2: Câu mở đoạn c

- 2 HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- Lớp làm cá nhân

- Học sinh lần l​ợt trình bày trư​ớc lớp




..............................................................

Tập làm văn

Bài 14. Luyện tập tả cảnh

I. Mục tiêu

    Dựa trên kết quả quan sát một cảnh sông n​ước, dàn ý đã lập  và hiểu biết về đoạn văn trong bài tả cảnh sông nư​ớc, biết chuyển một phần của dàn ý thành đoạn văn, thể hiện rõ đối t​ượng miêu tả, nét nổi bật của cảnh, cảm xúc của ngư​ời tả 
* Quyền được gắn bó với quê hương
II. Đồ dùng: 

-  Dàn ý bài văn tả cảnh sông nư​ớc

III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 5’

?. Vai trò của câu mở đoạn trong bài văn, đoạn văn?

- Giáo viên nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 

1.GTB: (1’) Nêu mục tiêu giờ học

2. Hư​ớng dẫn học sinh luyện tập: (30’)

- Kiểm tra dàn ý học sinh đã lập giờ trư​ớc

?. Em chọn phần nào để chuyển thành bài văn hoàn chỉnh?

- Giáo viên nhắc nhở học sinh:

+ Phần thân bài gồm nhiều đoạn

+ Mỗi đoạn th​ờng có 1 câu văn ý bao trùm toàn đoạn

+ Các câu trong đoạn cùng làm nổi bật đặc điểm của cảnh.

- GV nhận xét, cho điểm.

            C.Củng cố, dặn dò:2p

- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc về nhà. - Chuẩn bị giờ sau.
	-2HS trả lời.

-Lớp nhận xét.

- Lớp để dàn ý lên bàn.

- 1HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- 1HS đọc gợi ý SGK.

- Vài HS nêu đoạn mình chọn để chuyển thành đoạn văn hoàn chỉnh.

- HS viết bài.

- HS lần l​ượt trình bày đoạn viết.

- Lớp nhận xét, bình chọn bài viết hay nhất.
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TUẦN 8
TẬP LÀM VĂN

BÀI 15: Luyện tập tả cảnh

I. Mục đích, yêu cầu


KT: Lập được dàn ý bài văn tả một cảnh đẹp ở địa phương đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. (BT1).

KN: Dựa vào dàn ý (thân bài), viết được một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương (BT2). 

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ ghi vắn tắt những gợi ý. 

- Bảng nhóm.

 III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Yêu cầu trình bày đoạn văn đã viết lại ở nhà.

- Nhận xét, ghi điểm.

- Nhận xét chung.

3. Bài mới
- Giới thiệu: Trên cơ sở kết quả quan sát cảnh đẹp ở địa phương, các em sẽ lập dàn ý và chuyển một phần của dàn ý thành đoạn văn trong bài Luyện tập tả cảnh. 

- Ghi bảng tựa bài.

* Hướng dẫn làm bài tập

- Bài 1: 
 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.

 + Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

 + Lưu Ý HS:

      . Dựa vào kết quả quan sát đã có, lập dàn ý chi tiết cho bài văn có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

      . Dựa vào bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa và bài Hoàng hôn trên sông Hương, các em chọn và xây dựng dàn ý theo ý riêng  mình.

 + Yêu cầu viết dàn ý vào vở, phát bảng nhóm cho 2 HS thực hiện. 

 + Yêu cầu trình bày dàn ý đã viết.

 + Nhận xét và chọn một dàn ý tốt nhất để sửa chữa cho hoàn chỉnh. 

- Bài tập 2: 

 + Yêu cầu HS đọc BT2 và gợi ý. 

 + Hỗ trợ HS: 

  . Chọn một phần thân bài để chuyển thành đoạn văn.

  . Đoạn văn phải có câu mở đoạn bao trùm ý toàn đoạn và các câu trong đoạn cũng làm bật ý đó.

  . Sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa để đoạn văn thêm sinh động.

  . Thể hiện cảm xúc của người viết.

 + Yêu cầu viết vào vở, phát bảng nhóm cho 3 HS thực hiện.

 + Yêu cầu trình bày đoạn văn đã viết.

 + Nhận xét và hoàn chỉnh đoạn văn.

4.Củng cố 

- Hỏi lại tựa bài vừa học.

- Gọi học sinh nêu lại cấu tạo bài văn tả cảnh.

Chốt lại:

- Khi viết đoạn văn, các em cần làm nổi bật ý của đoạn văn qua các chi tiết được chọn cùng với các biện pháp tu từ.

5. Dặn dò 

- Nhận xét tiết học.

- Đoạn văn viết chưa đạt cần viết lại cho hoàn chỉnh ở nhà.

- Xem trước yêu cầu để chuẩn bị cho tiết Luyện tập tả cảnh.
	- Hát vui.

- HS  thực hiện theo yêu cầu.

- Lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- Nhắc tựa bài.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Treo bảng nhóm và nối tiếp nhau trình bày.

- Nhận xét, góp ý.

- Tiếp nối nhau đọc.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Treo bảng nhóm và nối tiếp nhau trình bày.

- Nhận xét, góp ý.

Học sinh nêu

Học sinh nêu.

Lắng nghe.




……………………………………………

Tập làm văn    

BÀI 16: Luyện tập tả cảnh

(Dựng đoạn mở bài, kết bài)

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhận biết và nêu được cách viết hai kiểu mở bài: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. (BT1).

- Phân biệt được hai cách kết bài: kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng (BT2).

- Viết được đoạn mở bài kiểu gián tiếp và đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương (BT3). 

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi đoạn mở bài kiểu gián tiếp và mở bài kiểu trực tiếp; đoạn kết bài kiểu mở rộng và kết bài kiểu không mở rộng.

- Bảng nhóm.

 III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Yêu cầu trình bày đoạn văn đã viết lại ở nhà.

- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
- Giới thiệu: Các em sẽ được củng cố về các cách viết đoạn mở bài và đoạn kết bài, qua đó sẽ viết được đoạn mở bài kiểu gián tiếp và đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương  trong tiết Luyện tập tả cảnh. 

- Ghi bảng tựa bài.

* Hướng dẫn làm bài tập

- Bài 1: 
 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.

 + Yêu cầu trả lời câu hỏi:

      . Kể tên các kiểu mở bài mà em biết.

      . Thế nào là mở bài kiểu trực tiếp ?

      . Thế nào là mở bài kiểu trực tiếp ?

 + Treo bảng phụ ghi đoạn mở bài kiểu gián tiếp và mở bài kiểu trực tiếp.

 + Yêu cầu đọc thầm hai đoạn mở bài và trình bày kết quả. 

 + Nhận xét và chốt lại ý đúng:

(a) kiểu mở bài trực tiếp.

(b) kiểu mở bài gián tiếp.

- Bài 2: 
 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.

 + Yêu cầu trả lời câu hỏi:

      . Kể tên các kiểu kết bài mà em biết.

      . Thế nào là kết bài kiểu mở rộng ?

      . Thế nào là kết bài kiểu không mở rộng ?

 + Treo bảng phụ ghi đoạn kết bài kiểu mở rộng và kết bài kiểu không mở rộng.

 + Yêu cầu đọc thầm hai đoạn kết bài và nêu nhận xét. 

 + Nhận xét và chốt lại ý đúng:

      . Giống nhau: Nói về tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết của bạn HS đối với con đường.

      . Khác nhau:

Kết bài không mở rộng

Kết bài mở rộng

Khẳng định con đường rất thân thiết đối với con đường

Vừa nói về tình cảm yêu quý con đường, vừa ca ngợi công ơn của các cô, bác công nhân vệ sinh đã giữ sạch con đường, đồng thời thể hiện ý thức luôn giữ con đường sạch đẹp.

- Bài tập 3: 

 + Yêu cầu HS đọc BT3. 

 + Hỗ trợ HS: 

        . Để viết kiểu mở bài kiểu gian tiếp, có thể nói cảnh đẹp chung rồi mới giới thiệu cảnh đẹp của địa phương.

 . Để viết kết bài kiểu mở rộng, có thể kể những việc làm của mình nhằm giữ gìn, tô thêm đẹp cho cảnh vật địa phương.

 + Yêu cầu viết vào vở, phát bảng nhóm cho 3 HS thực hiện.

 + Yêu cầu trình bày đoạn văn đã viết.

 + Nhận xét và hoàn chỉnh đoạn văn.

4. Củng cố

· Gọi học sinh nêu lại cấu tạo bài văn tả cảnh.

· Nhận xét chốt lại và  kết hợp giáo dục học sinh:

 Nắm vững kiến thức về kiểu mở bài và kết bài,  các em vận dụng để viết bài văn cho thêm sinh động hơn. 

5. Dặn dò 

- Nhận xét tiết học.

- Đoạn văn viết chưa đạt cần viết lại cho hoàn chỉnh ở nhà.

- Xem trước yêu cầu để chuẩn bị cho tiết Luyện tập thuyết trình, tranh luận.
	- Hát vui.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

Nhận xét bạn.

- Lắng nghe.

- Nhắc tựa bài.

- 2 HS đọc.

- Tiếp nối nhau trả lời.

- Tiếp nối nhau đọc.

- Thực hiện theo nhóm đôi yêu cầu.

- Trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- 2 HS đọc.

- Tiếp nối nhau trả lời.

- Tiếp nối nhau đọc.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Nhận xét, bổ sung.

- Tiếp nối nhau đọc.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Treo bảng nhóm và nối tiếp nhau trình bày.

- Nhận xét, góp ý.

- Học sinh nêu

- Theo dõi lắng nghe.




                           …………………………………

Tuần 9
Tập làm văn :

BÀI 17: Luyện tập thuyết trình, tranh luận ( GT bỏ BT3 ) .

I.Mục tiêu
KT: Nêu được  lí lẽ và dẫn chứng và bước đầu cách diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết trình, tranh luận một vấn đề đơn giản.

KN:Thể hiện sự tự tin; Lắng nghe tích cực; Hợp tác.

TĐ: Giáo dục Hs ý thức tự tin.
* Quyền được tham gia góp ý kiến, thuyết trình tranh luận

*GDKNS: thể hiện sự tự tin ( nêu được những lí lẻ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).

-hợp tác ( hợp tác luyện tập thuyết trình, tranh luận)
II. Đồ dùng
 Bảng phụ; Bút dạ.
 III. Các hoạt động dạy học .

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hướng dẫn HS làm luyện tập
Bài tập 1: Đọc lại bài Cái gì quý nhất…

Câu a: Cái gì quý nhất trên đời ?

Câu b: Ý kiến và lí lẽ của mỗi bạn:

Câu c: Ý kiến , lí lẽ và thái độ tranh luận của thầy giáo: 

Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì?

Thầy đã lập luận như thế nào ?

Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?

Gv nhận xét, chốt lại

Bài tập 2: Hãy đóng vai một trong ba bạn…

Gv uốn nắn, bổ sung.

3.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài tiết sau
	2 Hs đọc đoạn văn tả cảnh…

- Hùng : Quý nhất là gạo : Có ăn mới sống được 

- Quý : Quý nhất là vàng : Có vàng là có tiền , có tiền sẽ mua được lúa gạo .

- Nam : Quý nhất là thì giờ : Có thì giờ mới  làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

- Người lao động là quý nhất. 

Lúa , gạo , vàng ,thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất …

- Thầy tôn trọng người đối thoại, lập luận có tình có lí. 

Bài 2 : HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của Gv.

HS đóng  vai có thể mở rộng phát triển lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ ý kiến của mình

HS tranh luận.

HS nêu lại bài


..............................................
Tập làm văn  : 

BÀI 18: Luyện tập thuyết trình, tranh luận  

I.Mục tiêu
-Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản ( BT1, BT2).

-Giáo dục ý thức tôn trọng trong thuyết trình, tranh luận.
* Quyền được tham gia góp ý kiến, thuyết trình tranh luận

*GDKNS: thể hiện sự tự tin ( nêu được những lí lẻ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).

-hợp tác ( hợp tác luyện tập thuyết trình, tranh luận)
II. Đồ dùng
Tranh ảnh sưu tầm.

III. Các hoạt động dạy học  .

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1: Dựa vào ý kiến một nhân vật…

GV kết luận: đất:…nhổ cây ra khỏi đất, cây sẽ chết.

nước: …khi trời hạn hán thì dù có đất, cây cối cũng héo khô..nếu không có nước đất mất chất màu…

Bài tập 2: Hãy trình bày ý kiến của em…

Gv giải nghĩa cho Hs: đèn dầu, không phải đèn điện.  

Gợi ý:

Nếu chỉ có trăng thì điều gì sẽ xảy ra?

Đèn đem lại lợi ích gì cho cuộc sống?

Nếu chỉ có đèn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Trăng làm cho cuộc sống đẹp như thế nào?

Gv nhận xét, chấm điểm 

3.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài sau.
	2 Hs trả bài

HS làm việc nhóm

Đại diện nhóm trình bày

Cả lớp nhận xét

Hs làm bài vào vở

Một số HS đọc

Cả lớp nhận xét, bổ sung

HS nhắc lại bài học




.......................................................
TUẦN 10
Tập làm văn:

Tiết 19: ÔN TẬP TIẾT 5 

I. Mục tiêu:  

1.Kiến thức:  Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

2.Kĩ năng:   Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách các nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp.

3.Thái độ:  HS khá, giỏi đọc thể hiện được tính cách của các nhân vật trong vở kịch.

- GD HS yêu nước thông qua các nhân vật trong vở kịch Lòng dân

II. Đồ dùng: 

- GV: Phiếu ghi tên 1 số bài tập đọc và học thuộc lòng
- HS : Các nhóm chuẩn bị trang phục để đóng kịch

III. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Kiểm tra những em lần trước kiểm tra chưa đạt 
	- Đọc và trả lời câu hỏi

	2. Bài mới:

a, Giới thiệu bài:

b,Hướng dẫn ôn tập:
	

	*Hoạt động 1: (10’) Kiểm tra lấy điểm TĐ, HTL  (tiến hành như các tiết trước)
	- Đọc bài và trả lời câu hỏi

	* Hoạt động 2: Bài tập 2 (20’)
	- 1 em nêu Y/c

	- Y/c HS đọc thầm vở kịch Lòng dân và nêu tính cách của từng nhân vật
	- Đọc thầm và nêu: 

Dì Năm: Bình tĩnh, nhanh trí, khôn khéo, bảo vệ cán bộ

An : Thông minh, nhanh trí biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ

Chú cán bộ : Bình tĩnh, tin tưởng vào lòng dân

Lính : Hống hách

Cai : Xảo quyệt, vòi vĩnh

	
	- Nhận xét và bổ sung

	- Nhận xét và kết luận
	

	- Chia lớp làm 4 nhóm
	- Trở về nhóm

	- Y/c các nhóm chọn và diễn 1 trong 2 đoạn của vở kịch 

- Mời đại diện 2 nhóm lên diễn trước lớp
	- Nhóm trưởng điều khiển các bạn chọn vai và diễn

- HS theo dõi và  nhận xét

	- Nhận xét và tuyên dương nhóm diễn hay
	

	3. Củng cố: (3’)

- Cho lớp bình chọn bạn diễn kịch giỏi nhất
	- Bình chọn và học tập

	4. Dặn dò: (2’)
- Nhận xét tiết học
	- Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị cho tiết Ôn tập ( tt)


………………………………………….

Tập làm văn

Tiết 20: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (TIẾT 8)
Hướng ra đề kiểm tra

 * Đề kiểm tra trình độ đọc - hiểu, kiến thức Luyện từ và câu ( Từ ngữ, Ngữ pháp ) giữa học kì I của lớp 5 được thiết kế tương tự như đề kiểm tra giữa học kì I của lớp 4, cụ thể:

  a) Đề kiểm tra đọc - hiểu

  - Văn bản đọc hiểu: được chọn trong các bài Tập đọc ( văn xuôi hoặc thơ, kịch ) HS đã học từ tuần 1 đến tuần 9, SGK Tiếng Việt 5, tập 1, GV có thể cho HS sử dụng văn bản trong SGK để đọc thầm và thực hiện những câu hỏi, bài tập nêu ra ở đề kiểm tra.

  - Câu hỏi, bài tập kiểm tra phần đọc – hiểu: gồm 2 đén 3 câu hỏi, bài tập gắn với nội dung, yêu cầu của môn học; có mục đích kiểm tra trình độ đọc– hiểu văn bản của HS 

( hiểu nghĩa của từ, hình ảnh, chi tiết....; nhận xét tính cách nhân vật; tóm tắt nội dung hoặc nêu nêu ý nghĩa câu chuyện, bài thơ, đoạn kịch; đặt tên khác cho văn bản......)

   b) Đề kiểm tra Luyện từ và câu

  Gồm không quá 5 câu hỏi, bài tập; nhằm đánh giá kiến thức cơ bản đã học về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa và kĩ năng dùng từ, đặt câu theo yêu cầu của chương trình ( 9 tuần đầu học kì I ). GV có thể tham khảo các câu hỏi , bài tập trong SGK để ra đề.

 * Thời gian dành cho HS làm bài kiểm tra viết ( Đọc – hiểu, Luyện từ và câu ) là 1 tiết ( kể cả thời gian chép đề ). 

      Phần Đọc – hiểu: 5 điểm

      Phần Luyện từ và câu: 5 điểm.

Điểm của toàn bài kiểm tra viết là số nguyên ( được tính theo quy tắc làm tròn số)

_____________________________________________
TUẦN 11                                               
TẬP LÀM VĂN

Tiết 21: Trả bài văn tả cảnh

I/ Mục tiêu:

KT: Biết rút kinh nghiệm về các mặt bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, cách trình bày, chính tả.

KN: Có khả năng  phát hiện và sửa lỗi trong bài làm của mình, của bạn ; nhận biết ưu điểm của những bài văn hay ; viết được một đoạn văn trong bài cho hay hơn.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp ghi đầu bài; một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu… cần chữa chung trước lớp.

III/ Các hoạt động dạy-học:

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: 

B. Bài mới:

    1- Giới thiệu bài (1')    - Trực tiếp.

    2- Nội dung (37')

- GV chép đề lên bảng- 2H đọc lại.

- GV nhận xét bài viết của H.

3- Nhận xét kết quả bài làm của HS:

- G thông báo điểm cụ thể để H nắm được.

3- Hướng dẫn HS chữa bài: 

a) Lỗi chính tả:

- GV treo bảng phụ viết sẵn các lỗi cần chữa .

-  HS lần lượt lên bảng chữa lỗi.

- HS chữa nháp.

- b) Lỗi về dùng từ, đặt câu:

c) HS tự sửa lỗi trong bài: (5’)

- H đọc phần nhận xét của G phát hiện thêm lỗi trong bài - sửa lại.

- H trao đổi bài - Kiểm tra chéo.

- GV quan sát, giúp đỡ HS.

- G đọc 2 bài văn ( Nhật, Phương ) H nhận xét.

d) Hướng dẫn đọc đoạn, bài văn hay
- H chọn 1 đoạn văn- Viết lại ( TB ).

- H đọc bài viết (5H)- G nhận xét ĐG.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài.

- Về nhà chuẩn bị bài sau.
	Sự chuẩn bị bài HS

Trả bài văn tả cảnh

* Ưu điểm:

- Xác định đúng yêu cầu của đề.

- Bố cục bài văn đủ 3 phần, diễn đạt tương đối lưu loát. Trình bày tương đối sạch đẹp.

- Một số bài giầu  hình ảnh.

* Nhược điểm:

- Một số bài tả sơ sài. Xử dụng dấu câu chưa hợp lý. Chữ viết còn cẩu thả. Diễn đạt rườm rà.

- Kết quả:.

            + Giỏi: 4 bài.

            + Khá: 12 bài.

            + Trung bình: 11 bài.

            + Yếu : 2 bài

- Ngiêng ngiêng.

- Ngoằn nghèo.

- Khuyên bảo ; Dập dờn.

- Cái cánh đồng rộng bao la, bát ngát trên có một đàn chim bay qua.

- Dòng suối bao quanh một ruộng lúa.

- Cánh đồng rất chi là đẹp tuyệt vời.

- Nghe bài văn hay.

- Viết lại một đoạn văn.

HS làm bài
Lắng nghe


                                                 ………………………………………….

Tập làm văn

LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I. Mục tiêu

KT: Biết cách trình bày một lá đơn kiến nghị đúng quy định, nội dung

KN: Thực hành viết đơn kiến nghị về nội dung cho trước. Yêu cầu: Viết đúng hình thức, nội dung, câu văn ngắn gọn, rõ ràng, có sức thuyết phục.
* KN sống:

- Ra quyết định ( làm đơn kiền nghị ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường).

- Đảm nhiệm trách nhiệm với cộng đồng.

* GD quyền trẻ em:

- Quyền được tham gia bày tỏ ý kiến.

- Bổn phận có ý thức trách nhiệm chung với lợi ích cộng đồng.

* GD môi trường:

- GD ý thức bảo vệ môi trường cho HS.

II. Đồ dùng dạy - học


* Bảng phụ  viết sẵn các yêu cầu trong mẫu đơn 


* Phiếu học tập có in sẵn mẫu đơn đủ dùng cho HS (nếu có) 

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                    A. Kiểm tra bài cũ: 5p

- Kiểm tra, chấm bài của những HS viết bài tả cảnh chưa đạt phải về nhà viết lại.

- Nhận xét bài làm của HS.

                    B. Dạy - học bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài

- Trong cuộc sống, có những việc xảy ra … Trong tiết học hôm nay, chúng em cùng thực hành làm đơn kiến nghị.

2. Hướng dẫn làm bài tập

            a) Tìm hiểu đề bài

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS quan sát tranh minh hoạ 2 đề bài và mô tả lại những gì vẽ trong tranh.

- Trước … em hãy giúp bác trưởng thôn (tổ trưởng dân phố) làm đơn kiến nghị để các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
             b) Xây dựng mẫu đơn

? Hãy nêu những quy định bắt buộc khi viết đơn?

- GV ghi bảng nhanh những ý HS phát biểu.

? Theo em, tên của đơn là gì ?

? Nơi nhận đơn em viết những gì ?

? Người viết đơn ở đây là ai?

? Em là người viết  đơn, tại sao không viết tên em?

? Phần lí do viết đơn em nên viết  những gì?

? Hãy nêu lý do  viết đơn cho 1 trong  2 đề trên?

c) Thực hành viết đơn

- Treo bảng phụ có ghi sẵn mẫu đơn 

- Gợi ý : Các em có thể chọn một … nguy hiểm của tình hình và có hướng giải quyết ngay.

- Nhận xét sửa chữa, cho điểm những HS viết đạt yêu cầu.

* GD cho HS biết khi nào cần thiết phải viết đơn kiến nghị.

                  C. Củng cố - dặn dò: 5p

* GD môi trường

- Trước nhưng sự việc có ảnh hưởng đến MT, cuộc sống xung quanh chúng ta phải làm gì?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà đọc đơn cho bố mẹ nghe. 
	- Làm việc theo yêu cầu của GV. 

- Lắng nghe

- 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đề bài. Cả lớp đọc thầm.

- 2 HS phát biểu :

+Tranh 1 : Tranh vẽ cảnh gió báo ở một khu phố. Có rât nhiều cành cây to gãy, gần sát vào đường dây điện, rất nguy hiểm.

+ Tranh 2 : Vẽ cảnh bà con đang rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh dùng thuốc nổ đánh cá con và ô nhiễm môi trường.

- Lắng nghe

+ Khi viết đơn phải trình bày đúng quy định : quốc hiệu, tiêu ngữ, tên của đơn, nơi nhận đơn, tên của người viết, chúc vụ, lý do viết đơn, chữ ký của người viết đơn.

+ Đơn kiến nghị / Đơn đề nghị.

+ HS tiếp nối nhau nêu. 

+ Người viết đơn phải là bác tổ  trưởng dân phố hoặc bác trưởng thôn

+ Em chỉ là người viết hộ cho bác tổ trưởng hoặc bác trưởng thôn.

+ Phần lý do viết đơn phải  viết đầy đủ, rõ ràng về tình hình thực tế, những … hướng giải quyết.

- 2 HS tiếp nối nhau trình bày

-Làm bài

- 3 đến 5 HS đọc đơn của mình.
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Bài 23: Cấu tạo của bài văn tả người

I/ Mục tiêu:

KT: Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả người: mở bài, thân bài, kết bài.

KN: Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo của bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình. Nêu được những nét nổi bật về hình dáng, tính tình và hoạt động của đối tượng miêu tả.

TĐ: HS làm tốt các yêu cầu của bài tập

II/ Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài) của bài Hạng A Cháng.

- Giấy khổ to, bút dạ.

III/ Các hoạt động dạy học:

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (3’)

- 2 H- nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

    1-  Giới thiệu bài :(1’)

    2- Nhận xét : (14')

- Dẫn dắt bằng lời.

- 2 H đọc bài, lớp đọc thầm.

- H quan sát tranh(SGK). Trả lời câu hỏi 1.

- H + G nhận xét - KL.

- H trả lời câu 2 ( 2H )

- H + G nhận xét - chốt lại.

- Hạng A Cháng là người LĐ như thế nào ?

- Qua bài văn tác giả nói lên điều gì ?

2- Ghi nhớ: ( SGK )

3- Luyện tập: (15’)

- 2 H đọc - lớp đọc thầm.

- 1 H đọc yêu cầu bài tập - lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở - 2 H làm bảng lớp.

- H + G nhận xét, đánh giá.

- 3 H đọc bài mình viết.

C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- G hệ thống nội dung bài- 1 H đọc ghi nhớ.
	- Nhắc lại Cấu tạo bài văn tả cảnh.

- Cấu tạo của bài văn tả người

* MB: Từ đầu đến đẹp quá - giới thiệu người định tả Hạng A Cháng.

* TB: Đoạn 2 + 3 :

- Hình dáng : 

     + Ngực : nở vòng cung, da đỏ như lim. 

     + Bắp tay, bắp chân : Rắn như chắc gụ.

     + Vóc cao , vai rộng , người đứng thẳng như cột đá chờ chồng.

     + Khi đeo cành như đeo cung ra trận.

- Tính tình, hoạt động : Lao động khoẻ, giỏi, cần cù,say mê lao động, tập chung cao độ.

* KB: Câu văn cuối

Ca ngợi sức lực tràn trề của A Cháng là niềm tự hào của dòng họ Hạng.

- Lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình em ( chú ý tả tính tình, ngoại hình, sự hoạt động)

HS làm bài- đọc trước lớp

2 HS nờu


                                     ………………………………………..

Tập làm văn

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

(Quan sát và chọn lọc chi tiết)

I. MỤC TIÊU

KT: Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK .

KN:Vận dụng để ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp.

TĐ:HS học tập tích cực..

* GD quyền trẻ em: 

- Quyền được những người thân yêu thương chăm sóc.

- Bổn phận yêu thương và có trách nhiệm với những người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ

- Giáo án điện tử.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Ổn định tổ chức: 1'

2. kiểm tra bài cũ: 4'

- Thu chấm dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình của 3 HS 

H: hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người 

- Nhận xét HS học ở nhà .

3. Bài mới: 32'

 a. Giới thiệu bài

 b. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài 

- HS hoạt động nhóm

- 1 Nhóm làm vào giấy khổ to, dán bài lên bảng 

- Gọi HS đọc phiếu đã hoàn chỉnh
	- HS làm việc theo yêu cầu của GV

- HS nêu

- HS nghe

- HS đọc

- HS hoạt động nhóm 4


Những chi tiết tả đặc điểm ngoại hình của người bà:

+ mái tóc đen và dày kì lạ, phủ kín 2 vai , xoã xuống ngực , xuống đầu gối , mớ tóc dày khiến bà đưa chiếc lược thưa bằng gỗ một cách khó khăn

+ Giọng nói: trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông , khắc sâu và dễ dàng vào trí nhớ của đứa cháu, dịu dàng, rực rỡ đầy nhựa sống như những đoá hoa.

+ Đôi mắt: hai con ngươi đen sẫm nở ra , long lanh, dịu hiền khó tả , ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui.

+ Khuôn mặt: đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt hình như vẫn tươi trẻ.

	H: Em có nhận xét gì về cách miêu tả ngoại hình của tác giả?

* GD quyền trẻ em: 

- Quyền được những người thân yêu thương chăm sóc.

- Bổn phận yêu thương và có trách nhiệm với những người xung quanh.

 Bài 2

- Tổ chức HS làm như bài tập 1

H: Em có nhận xét gì về cách miêu tả anh thợ rèn đang làm việc của tác giả?

H: Em có cảm giác gì khi đọc đoạn văn?

KL: Như vậy biết chọn lọc chi tiết tiêu biểu khi miêu tả sẽ làm cho người này khác biệt với mọi người xung quanh , làm cho bài văn sẽ hấp dẫn hơn , không lan tràn dài dòng.

4. Củng cố, dặn dò: 3'

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà học tập cách miêu tả của nhà văn để lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường  gặp.
	- Tác giả quan sát người bà rất kĩ, chọn lọc những chi tiết tiêu biểu về ngoại hình của bà đẻ tả

- Tác giả quan sát kĩ từng hoạt động của anh thợ rèn: bắt thỏi thép, quai búa , đập...

- cảm giác như đang chứng kiến anh thợ làm việc và thấy rất tò mò, thích thú.
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TẬP LÀM VĂN.
Tiết 25: Luyện tập tả người.

( Tả ngoại hình )
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kĩ năng: HS biết viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người em thường gặp dựa vào dàn ý và kết quả quan sát đã có.

2. Kiến thức: Củng  cố kiến thức về đoạn văn.

3. Thái độ:  HS biết thể hiện thái độ, tình cảm chân thật đối với người được tả.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- HS chuẩn bị dàn ý tả một người em thường gặp.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ.(4’)

- HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người.

2. Bài mới.(30’)

a).Giới thiệu bài.: GV nêu mục đích ,yêu cầu của giờ học
b) Phần nhận xét.

- GV cho HS quan sát ảnh Hạng A Cháng.

- Mời 1 em đọc bài văn.

- Tổ chức cho HS trao đổi tìm từng phần của bài văn và trả lời các câu hỏi.

-GV chốt lại từng câu trả lời.

- Qua tìm hiểu các câu hỏi hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người.

c) GV chốt lại và ghi bảng phần ghi nhớ.

d) Luyện tập.

- Y/c HS đọc đề bài.

- GV giúp HS nắm vững đề bài và hướng dẫn HS lập dàn ý chi tiết.

+ cần bám sát 3 phần của bài văn.

 + đưa vào dàn ý những chi tiết có chọn lọc- những chi tiết nổi bật về ngoại hình, tính tình, hoạt động.

- Y/c 1 vài em nêu đối tượng định tả.

- Y/c HS làm dàn ý chi tiết vào vở.

- GV và lớp cùng nhận xét chữa bài của 1 số bạn.

3. Củng cố dặn dò.(3’)

- Y/c HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

-GV nhận xét tiết học, biểu dương những em học tốt.

-Y/c các em về nhà hoàn thành tiếp bài lập dàn ý.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- 2, 3 HS đọc đơn, lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 em đọc , lớp theo dõi SGK.

- 1 HS đọc các câu hỏi gợi ý tìm hiểu cấu tạo của bài văn.

-HS thảo luận để tìm câu trả lời, đại diện phát biểu ý kiến.

- 2,3 HS trả lời.

- HS đọc nội dung ghi nhớ.

- HS tự chữa bài, tìm ra nguyên nhân để chữa.

- HS theo dõi bài và học tập.

- 2, 3em nêu đối tượng định tả.

- HS làm bài vào vở, đại diện 2 em làm phiếu to để chữa bài.
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Tiết 26: Luyện tập tả người.

( Tả ngoại hình)

Đề bài: Dựa vào dàn ý mà em đã lập trong bài trước, hãy viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp.
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kĩ năng:  HS viết được một đoạn văn tả ngoại hình của một người em thường gặp dựa vào dàn ý và kết quả quan sát đã có của giờ trước.

2. Kiến thức:  Củng cố lại cách viết đoạn văn tả ngoại hình..

3. Thái độ:  Tỏ thái độ thân mật, yêu mến người mình tả.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ ghi gợi ý 4.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)
-Y/c HS đọc dàn ý chi tiết của bài văn tả một người mà em thường gặp.

2.Bài mới.(30’)

a)Giới thiệu bài.

-GV nêu mục đích, yêu cầu của giờ học

b) Hướng dẫn HS luyện tập.

- HS đọc nội dung yêu cầu của đề bài và 4 gợi ý SGK.
-Y/c HSG đọc phần tả ngoại hình trong trong dàn ý sẽ được chuyển thành đoạn văn.

- Mời 1 HS đọc lại gợi ý 4 để HS ghi nhớ cấu trúc của đoạn văn và những y/c khi viết một đoạn văn.

- GV giúp HS nắm vững hơn về cách viết 1 đoạn văn qua gợi ý 4.

- Nhắc nhở HS có thể viết đoạn văn tả một số nét tiêu biểu về ngoại hình, cũng có thể tả riêng một nét ngoại hình tiêu biểu.

- Y/c HS xem lại phần dàn ý , kết quả quan sát và tự viết đoạn văn vào vở.

- GV và HS cùng bình chọn đoạn văn viết có ý riêng, ý mới, giàu cảm xúc.

3. Củng cố, dặn dò.(3’)

-GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS quan sát một người và ghi lại những nét tiêu biểu của người em gặp để lập dàn ý cho bài sau.
	-3 HS đọc bài, lớp nhận xét bổ sung.

-2 HS đọc.Lớp theo dõi 

-3 HS đại diện trình bày .

-1 HS đọc, lớp theo dõi đọc thầm để nắm được đoạn văn.

 + Có câu mở đoạn.

 + Nêu được đủ đúng, sinh động những nét tiêu biểu về ngoại hình, thể hiện được tình cảm đối với người đó.

  + cách sắp xếp câu trong đoạn  phải hợp lí. 

- Dựa theo hướng dẫn HS viết bài.

- HS đại diện đọc đoạn văn đã viết. lớp nhận xét đánh giá  
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TẬP LÀM VĂN     

LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

I. Mục đích, yêu cầu


- Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp, thể thức, nội dung của biên bản (ND Ghi nhớ). 

-  Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản (BT1, mục III); biết đặt tên cho biên bản cần lập ở BT1 (BT2). 
* Quyền được tham gia sinh hoạt đội thiếu niên tiên phong HCM
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục
- Ra quyết định/giải quyết vấn đề (hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản).

- Tư duy phê phán.

III. Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng
           - Phân tích mẫu.

          - Đóng vai.

- Trình bày một phút.

IV. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi vắn tắt cần ghi nhớ. 

- Bảng nhóm.  

V. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Yêu cầu trình bày lại đoạn văn đã viết.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: (30-32)
- Giới thiệu: Trong những cuộc họp, thư kí  thường ghi lại những diễn biến, ý kiến của cuộc họp. Việc ghi lại như vậy có tác dụng gì ? Các em cùng tìm hiểu qua bài Làm biên bản cuộc họp.
* Phần Nhận xét 
- Yêu cầu đọc nội dung Biên bản đại hội chi đội.

- Yêu cầu đọc nội dung BT2.

- Yêu cầu thảo luận lần lượt từng câu hỏi theo nhóm 4.

- Yêu cầu trình bày kết quả.

- Nhận xét và chốt lại ý đúng.

* Phần Ghi nhớ 
- Treo bảng phụ viết nội dung Ghi nhớ.

- Yêu cầu nói lại nội dung Ghi nhớ.

* Hướng dẫn luyện tập 

- Bài 1: 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.

 + Yêu cầu thảo luận và thực hiện BT1 theo nhóm đôi.

 + Yêu cầu trình bày kết quả và giải thích lí do.

- Nhận xét, kết luận: a - c - d - g.

- KNS: Ra quyết định/giải quyết vấn đề (hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản).

- Bài 2: 

 + Nêu yêu cầu bài.

 + Chia lớp thành nhóm 4, phát bảng nhóm cho 3 nhóm và yêu cầu đặt tên cho từng trường hợp cần lập biên bản ở BT1.

 + Yêu cầu trình bày kết quả.

 + Nhận xét, sửa chữa .

3. Củng cố (3)

- Yêu cầu nhắc lại nội dung ghi nhớ.

- Vận dụng các kiến thức đã học, các em có thể làm biên bản các cuộc họp lớp, họp tổ.

4. Dặn dò (1)

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị Luyện tập làm biên bản cuộc họp.
	- HS được chỉ định thực hiện.

- 2 HS đọc . Lớp đọc thầm.

- Chia nhóm và nhóm trưởng điều khiển nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- 2 HS đọc to. Lớp đọc thầm.

- Xung phong nói trước lớp.

- 2 HS đọc . Lớp đọc thầm.

- Thực hiện với bạn ngồi cạnh.

- Tiếp nối nhau trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Xác định yêu cầu.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thực hiện theo yêu cầu và treo bảng nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Tiếp nối nhau trình bày.




………………………………………….

Tập làm văn

LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

I. Mục đích, yêu cầu

- Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung theo gợi ý của SGK. 

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục
- Ra quyết định/giải quyết vấn đề (hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản).

- Tư duy phê phán.

- Ra quyết định/giải quyết vấn đề 

- Hợp tác (hợp tác hoàn thành biên bản cuộc họp).

- Tư duy phê phán.

III. Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng
- Phân tích mẫu.

- Đóng vai.

- Trình bày một phút

- Trao đổi nhóm.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi đề bài, gợi ý và dàn ý 3 phần của biên bản cuộc họp. 

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định: (1) 

2. Kiểm tra bài cũ: (5) 

- Yêu cầu trả lời câu hỏi: Thế nào là biên bản cuộc họp ?

- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới (30-31)
- Giới thiệu: Bài Luyện tập làm biên bản cuộc họp sẽ giúp các em ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung .
* Hướng dẫn làm bài tập 

- Treo bảng phụ ghi đề bài và gợi ý, yêu cầu đọc.

- Yêu cầu giới thiệu nội dung, thời điểm diễn ra cuộc họp và tên biên bản được chọn để viết. 

- Nhận xét, xem phần giới thiệu để viết biên bản có đúng không và sửa chữa.

- Dựa vào phần giới thiệu, chia lớp thành nhóm 4 theo cùng biên bản được chọn để viết và yêu cầu các nhóm viết biên bản. 

- Yêu cầu trình bày biên bản đã viết.

- Nhận xét, sửa chữa cho hoàn chỉnh.

- KNS: - Ra quyết định/giải quyết vấn đề (hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản

3. Củng cố : (3)

- Yêu cầu nhắc cấu tạo của biên bản. 

- Vận dụng các kiến thức đã học, các em có thể làm biên bản các cuộc họp lớp, họp tổ.

4. Dặn dò (1)

- Nhận xét tiết học.

- Biên bản viết chưa đạt hoàn chỉnh ở nhà.

- Quan sát hoạt động của người thân và ghi lại kết quả để chuẩn bị cho tiết Luyện tập tả người. 
	- Hát .

- HS được chỉ định thực hiện.

- 2 HS đọc to. Lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau giới thiệu theo yêu cầu.

- Nhận xét, góp ý.

- Chia nhóm và nhóm trưởng điều khiển nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét, góp ý.

- Tiếp nối nhau trình bày.
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Tập làm văn

LUYỆN TẬP TẢ NG​ƯỜI (TẢ HOẠT ĐỘNG)

I.MỤC TIÊU:   

KT: Nêu được nội dung  chính của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động  của nhân vật trong  bài văn(BT1).
KN: Viết được một đoạn văn tả hoạt động của  một ngư​ời (BT2).
TĐ: HS có thái độ yêu quý người lao động.
* Bổn phận yêu quý người lao động
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bảng phụ ghi sẵn lời giải của bài tập 1.VBT.

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	


- Nhắc HS chuẩn bị bài sau.

	
	- 3 HS nêu.

- HS nhận xét.

-HS đọc yêu cầu

- HS trao đổi theo cặp. 

-Đại diện HS trình bày.

-Cả lớp nhận xét, bổ sung

Đáp án:

a)-Đoạn 1: Từ đầu đến loang ra mãi.

   -Đoạn 2: Tiếp cho đến  nh​ư vá áo

   -Đoạn 3: Phần còn lại.

b)-Đoạn 1: Tả bác Tâm vá đ​ường.

   -Đoạn 2: Tả KQLĐ của bác Tâm.

   -Đoạn 3: Tả bác Tâm đứng trước mảng đường đã vá xong.

c) Tay phải cầm búa, tay trái xếp… 

-HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của đề bài và 4 gợi ý trong SGK. Cả lớp theo dõi trong SGK.

-HS chú ý lắng nghe phần gợi ý của GV.

-HS viết đoạn văn vào vở.

-HS đọc.

-HS  nhận xét,bình chọn bài viết hay

-Bổn phận yêu quý người lao động.


________________________________________

Tập làm văn

  LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI ( TẢ HOẠT ĐỘNG)

I.MỤC TIÊU     

KT:  Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của người(BT1)

KN: Dựa vào dàn ý đã lập viết được  một đoạn văn miêu tả hoạt động của người(BT2).

TĐ: HS tự giác tích cực học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
VBT,Bảng phụ.

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	

	1.Kiểm tra bài cũ  (5 phút)
?Cấu tạo của bài văn tả người?

trình bày đoạn văn tả hoạt động của một người em yêu quý 

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
[image: image6.wmf]
a.Giới thiệu bài  (1 phút)

b. Hướng dẫn học sinh làm bài.

 Bài tập 1 (12 phút)  Lập dàn ý …
- GV kiểm tra kết quả quan sát .
- GV giới thiệu một số tranh ảnh minh hoạ cho học sinh quan sát.

- GV hướng dẫn học sinh lập dàn ý . 

-GV quan sát, hướng dẫn HS còn lúng túng.

Bài tập 2 (13 phút)

- GV đọc bài: Em Trung của tôi.

- GV nhắc  chú ý đến đoạn tả hoạt động .

? Nêu những chi tiết tả hoạt động của em Trung?

- GV yêu cầu học sinh dựa vào bài để viết đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé ....

*HS khá giỏi: ? Em thích hình ảnh, câu văn nào trong bài của bạn? Vì sao?

- GV nhận xét, sửa cách dùng từ đặt câu của học sinh.

- GV nhắc học sinh tìm những hình ảnh, câu văn hay trong bài của bạn.

- GV nhận xét, sửa bài cho học sinh nhất là cách dùng từ đặt câu.

3. Củng cố- dặn dò (4 phút)
Nêu cấu tạo bài văn tả người?

Nhận xét tiết học.

 Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS đọc bài.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS báo cáo kết quả quan sát.

- HS quan sát tranh ảnh.

- HS phát biểu mình lập dàn ý tả ai.

- HS đọc dàn ý đã lập của mình.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nghe và tìm những chi tiết tả hoạt động của em Trung.

+ Ăn gì cũng phải chia cho em nếu không em sẽ khóc inh ỏi…

+ Cái miệng chúm chím của em mỗi khi cười rất đáng yêu.

+ Cái tai thì chốc chốc lại nghếch lên nghe ngóng.

- HS  viết bài vào vở, 1 HS giỏi viết vào bảng phụ.

- HS đọc bài.

- Lớp nhận xét.

*HS khá giỏi tìm những hình ảnh câu văn hay trong bài của bạn.
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TUẦN 16

Tập làm văn

TẢ NGƯỜI  ( KIỂM TRA VIẾT)

I.MỤC TIÊU:   

KT - KN: HS viết được một bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện kết quả quan sát chân thực và có cách diễn đạt trôi chảy.

TĐ:  HS có ý thức tự giác tích cực trong học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- vở tập làm văn                                  

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	

	Hoạt động của thầy
1.Kiểm tra bài cũ:(3')

Cấu tạo của bài văn tả người?

 Nêu nội dung từng phần?

Nhận xét, đánh giá

2. Bài mới:
[image: image7.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Hướng dẫn HS viết bài(4'):

     Đưa đề bài.

 1. Tả một người thân trong gia đình.

2. Tả một bạn nhỏ.

3. Tả một người lao động ( công nhân, giáo viên, nông dân,..)

4. Tả một em bé.

c) HS viết bài.(25')

- GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

3. Củng cố- dặn dò:(2')

- GV thu bài .

- Nhận xét tiết học,chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của trò
-  2HS trình bày .

HS đọc kỹ đề, xác định đề và vấn đề cần giải quyết trong bài.

 - HS lần lượt nêu đề mình chọn để làm.

- HS làm bài




___________________________________________

Tập làm văn

LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

I.MỤC TIÊU:   

KT: Ghi lại đ​ược biên bản một cuộc họp của lớp đúng thể thức,nội dung.

KN: HS có kĩ năng ghi biên bản cuộc họp.

TĐ: HS yêu thích môn học ,tự giác tích cực trong học tập.
*Quyền được tham gia phát biểu ý kiến, được phê phán cái ác, cái xấu

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN .

-Hợp tác(hợp tác hoàn thành biên bản cuộc họp).

III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- VBT, bảng phụ.

	IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	

	Hoạt động của thầy
1.Kiểm tra bài cũ:(4')

+ Khi nào thì cần phải lập biên bản? Hãy nêu thể thức chung của một biên bản?

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
[image: image8.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Hướng dẫn HS luyện tập(26'):

  Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của lớp em.

Em chọn viết biên bản cuộc họp nào?

Cuộc họp đó bàn về vấn đề gì? Diễn ra vào thời gian nào?

-  GVnhắc HS chú ý trình bày biên bản đúng theo thể thức của một biên bản.

Biên bản gồm mấy phần ? Nêu nội dung từng phần?

- GV đ​ưa bảng phụ có ghi dàn ý 

- GV chia nhóm, yêu cầu HS viết biên bản theo nhóm.

- GV đ​ề ra tiêu chí giúp HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương 

3. Củng cố- dặn dò:(4')

Biên bản một cuộc họp gồm mấy phần ? Nêu nội dung từng phần?

*QTE:GV liên hệ thực tế giáo dục cho HS QTE...

- GV tổng kết bài,nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của trò
- 2 HS trả  lời.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của  đề bài.

- Lớp đọc thầm.

- 3, 4 HS nêu ý kiến.

- HS giỏi phát biểu ý kiến.

- 2 HS đọc lại dàn ý đó.

- HS thảo luận nhóm, viết biên bản.

- Đại diện HS đọc biên bản đã viết.

- Lớp nhận xét theo tiêu chí đã đư​a ra.




                                                ……………………………………….

TUẦN 17

TẬP LÀM VĂN

Bài 33:  Ôn tập về viết đơn

I/ Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn (BT1).

- Viết được đơn xin học môn tự chọn Ngoại ngữ ( hoặc Tin học) đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết.

* GDHS có quyền được tham gia ý kiến, trình bày nhu cầu nguyện vọng của bản thân.

II/ Các kĩ năng sống cơ bản:

- Ra quyết định, giải quyết vấn đề.

- Hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành biên bản 
III/ Đồ dùng dạy học: Phô tô mẫu đơn xin học trong SGK/170 (mỗi em một bản)

IV/ Các hoạt động dạy học:

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A.Kiểm tra: (3’)

- 2 HS đọc đơn.

- Lớp nhận xét, GV đánh giá.

B. Bài mới:

    1- Giới thiệu bài(1')

 - GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.

   2. Thực hành:(34')

Bài 1: (14p)

- 1 HS nêu yêu cầu, ND bài tập - lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân - G chấm vở.

- 1Hs làm bảng lớp.

- Hs+Gv nhận xét - đánh giá.

- Gv tuyên dương cá nhân viết tốt. 

Bài 2: (20p) - 1 HS nêu yêu cầu bài tập - lớp đọc thầm.

- HS làm cá nhân - 2Hs làm bảng lớp.

- Gv chấm vở - Nhận xét - đánh giá.

- 4Hs đọc bài mình viết.

3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- Gv hệ thống nội dung bài.

? Em có quyền được tham gia góp ý kiến, trình bày nguyện vọng 
- GV nhận xét giờ học.
	Đọc lại Biên bản cụ Ún trốn viện.

Ôn luyện về viết đơn

*Bài tập 1: 

Hoàn thành đơn xin học ( theo  mẫu):

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - từ do - hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 15.12.2011

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: cô hiệu trưởng trường THCS ĐT

Tên em là: ………………..       - Nam / nữ

Sinh ngày:…………………
Tại:………………………..

Địa chỉ thường chú:…………………
Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại:…
Em làm đơn này xin đề nghị cô ….vào học lớp 6 của trường. Em hứa ………
Em xin trân trọng cảm ơn

Ý kiến cha mẹ                Người làm đơn

Bài tập 2: Hãy viết đơn gửi Ban giám hiệu xin được học môn tự chọn về Ngoại ngữ hoặc Tin học.

Các em có quyền được tham gia ý kiến, trình bày nhu cầu nguyện vọng của bản thân.

Lắng nghe


...................................................

TẬP LÀM VĂN

Bài 34: Trả bài văn tả người

I. Mục đích, yêu cầu: Giúp HS:

- Biết rút kinh nghiệm để làm tốt bài văn tả người ( bố cục, trình tự miêu tả, chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày).
- Nhận biết được lỗi trong bài văn và viết lại một đoạn văn cho đúng.
- GD HS biết nhận lỗi và sửa sai trong quá trình làm bài
II. Đồ dùng dạy học:   Bảng chép lỗi sửa chung.

III. Các hoạt động dạy và học:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A.Kiểm tra: (3’)

- 2 HS đọc đơn.

- Lớp và GV nhận xét - đánh giá.

B. Bài mới:

   1- Giới thiệu bài: (1')

- GV nêu yêu cầu giờ học

2- Nội dung:(34')

- 1Hs đọc lại đề bài - lớp đọc thầm.

- 1Hs nhắ lại Cấu tạo của bài văn tả người.

- GV nhận xét chung bài viết.

- GV thông báo kết quả bài làm.

b.- Hướng dẫn HS chữa bài: 

- GV trả bài cho từng HS .

( Dùng bảng bạt).

- HS lần lượt chữa lỗi. 

- Lớp trao đổi, chữa chung.

- GV hướng dẫn HS chữa từng lỗi trong bài

+ Đọc lời phê của thầy cô.

+ Đổi bài rà soát lỗi.

-  GV quan sát, giúp đỡ HS

- Gv đọc bài văn hay (…………………..).

- Hs chỉ ra ưu, nhược của bài văn.

- HS tự chọn 1 đoạn trong bài để viết lại cho hay hơn.

-2Hs đọc bài mình viết- Nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- Gv hệ thống nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học- chuẩn bị bài sau.
	Đọc Đơn xin học môn tự chọn.

Trả bài văn tả người

a. Nhận xét chung kết quả bài làm của lớp.

- Nắm vững yêu cầu của bài, bố cục đủ 3 phần.

- Biết bám sát vào dàn ý để miêu tả, một số bài tả đã nêu bật trọng tâm, diễn đạt lưu loát, dùng từ hay.

- Trình bày bài sạch, đẹp.

* Nhược điểm: một số bài còn thiếu phần tả hoạt động ( hoặc tả còn ít )

Phần tả ngoại hình còn theo kiểu liệt kê.

- Câu văn còn rườm rà, chưa có hình ảnh.

* Kết quả: G: 5     K : 7   TB : 11     Y: 0

a) Lỗi chính tả.

b) Lỗi dùng từ, đặt câu: 

c) Tìm hiểu đoạn, bài văn hay:

d) Viết lại đoạn văn:

Lắng nghe


.....................................................

TUẦN 18

TẬP LÀM VĂN

Tiết 35: Ôn tập cuối kì I ( tiết 7 )

Kiểm tra đọc – Hiểu, luyện từ và câu

I. Mục đích, yêu cầu:
   Kiểm tra (đọc) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HKI ( nêu ở tiết 1, Ôn tập).
 Ôn luyện tổng kết chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm.
II. Các hoạt động dạy- học:

	              Phương pháp dạy học
	                         Nội dung

	A. Kiểm tra:

B. bài mới:      1. Giới thiệu bài:(1')

2. Nội dung:(37')
- G nêu yêu cầu tiết học.

- H đọc bài- G+H nhận xét - đánh giá.

- H đọc thầm bài văn; chọ ý trả lời đúng.

- Cả lớp làm bài - G giúp đỡ H yếu.

- H trình bày kết quả.

- H+G nhận xét - đánh giá.

3. Củng cố - dặn dò:(2').

- G hệ thống nội dung bài.

- Về nhà chuẩn bị bài sau.
	                        Sự chuẩn bị bài HS

I. Kiểm tra đọc: 

II. Đọc hiểu- LTVC:

      Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời dúng.

* KQ: - Câu 1: ýb- Những cánh buồn.

           - Câu 2: ýa- Nước sông đầy ắp.

           - Câu 3: ýc: màu áo của những 

                     người thân trong gia đình.

           - Câu 4: ýc. Thể hiện được tình yêu  

            của T/G đối với những cánh buồn.

           - Câu 5: ýb. Lá buồm căng phồng 

                           như ngực người khổng lồ.

           - Câu 6: ýb: Vì những cánh buồn       gắn bó với con người từ bao đòi nay.

           - Câu 7: yb: Hai tư:lớn, khổng lồ.

           - Câu 8: ýa: một cặp: ngược- xuôi.

           - Câu 9: ýc: Đó là hai tư đồng âm.

       - Câu 10: ýc: Ba QHT: còn, thì, như




----------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN

Tiết 36: Ôn tập cuối học  kì I ( Tiết 8).

Đề bài: Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài...

I. Mục đích yêu cầu.
1. Kĩ năng. Rèn kĩ năng viết văn tả người đang làm việc có sử dụng cách so sánh và nhân hóa để câu văn sẽ gợi tả, gợi cảm.

2. Kiến thức: HS viết được một bài văn tả người bằng cảm xúc riêng của mình, làm nổi bật được ngoại hình cũng như hoạt động của người đó thông qua công việc.

3. Thái độ: HS thể hiện được tình cảm yêu mến người mình tả...

II. Đồ dùng dạy học.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ.
- HS nhắc lại bố cục của bài văn tả cảnh.

2. Bài mới.

a) Giới thiệu bài.

-GV nêu mục đích, yêu cầu của giờ học

b) Hướng dẫn HS luyện tập.

- HS đọc nội dung yêu cầu của đề bài.

- Xác định đối tượng miêu tả.

- GV hướng dẫn HS viết bài vào vở.

- Y/c 1 số em đại diện đọc bài trước lớp.

- GV và HS cùng bình chọn bài  văn viết có ý riêng, ý mới, giàu cảm xúc.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học
	-2 HS nhắc lại.

-2 HS đọc.Lớp theo dõi 

-3 HS đại diện trả lời .

- HS tự làm bài

- HS đại diện đọc bài để chữa bài.




                                            .............................................................
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Tập làm văn 

Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

I. Mục tiêu:         

Giúp học sinh:

KT: Nhận biết được hai kiểu mở bài(trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả người.

KN: Viết được đoạn mở bài cho bài văn miêu tả người theo hai kiểu trực tiếp và gián tiếp.

TĐ: HS tự giác tích cực học tập.

*QTE: Bổn phận yêu thương, kính trọng ông bà,cha mẹ.

II. Đồ dùng dạy học:

- VBT. Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ:(3')

+ GV kiểm tra sách vở kì II của HS.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài: (1')

b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Bài tập 1: (14')Đọc các đoạn văn sau và cho biết điểm khác nhau và giống nhau của hai cách mở bài a và b.

- GV nhắc học sinh: nhớ lại các cách mở bài đã học.

+ Có những cách mở bài nào?

+ Chúng có gì giống và khác nhau?

- GV yêu cầu HS đọc kĩ hai đoạn văn, trao đổi theo cặp để làm bài.

- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.

-  GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

+ Thế nào là mở bài trực tiếp?

+ Thế nào là mở bài gián tiếp?

Bài tập 2:(14') Viết mở bài cho 1 trong 4 đề bài sau:

- GV hướng dẫn học sinh: 

+ Chọn đề văn để viết đoạn mở bài (theo một trong 4 đề đã cho). Chú ý chọn đề nói về đối tượng mà em yêu thích, có tình cảm, có hiểu biết về người đó.

+ Người em định tả là ai?

+ Em có quan hệ với người đó như thế nào? Em gặp gỡ, quen biết người đó trong dịp nào? ở đâu?

+ Em kính trọng, ngưỡng mộ người ấy như thế nào?

- GV yêu cầu học sinh tự viết bài vào vở, 1 học sinh làm vào bảng phụ.

- GV có thể đọc cho học sinh nghe tham khảo các mở bài khác.

- GV nhận xét, sửa bài cho học sinh tuyên dương HS viết đoạn mở bài hay, sáng tạo.

*QTE: Qua bài tập trẻ em có quyền và bổn phận gì?

3. Củng cố- dặn dò:(3')

+ Có những cách mở bài nào?

- GV tổng kết bài,nhận xét tiết học.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Mở bài trực tiếp và gián tiệp.

- HS phát biểu.

- HS trao đổi theo cặp.

- Đại diện các cặp trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* Lời giải:

+ Đoạn a: Mở bài trực tiếp (giới thiệu trực tiếp người định tả - là người bà trong gia đình)

+ Đoạn b: Mở bài theo kiểu gián tiếp (giới thiệu hoàn cảnh, sau đó mới giới thiệu người định tả)

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS lắng nghe.

- HS phát biểu.

- HS dựa vào câu hỏi gợi ý để là bài.

- HS yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.

- Nối tiếp học sinh đọc mở bài đã viết của mình.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

-Quyền được chăm sóc...

-Bổn phận yêu thương,kính trọng ông bà,cha mẹ.


                                        ..............................................
Tập làm văn 

Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

I. Mục tiêu:        

Giúp học sinh:

KT: Nhận biết được hai kiểu kết bài(mở rộng và không mở rộng) qua hai đoạn kết bài.

KN: Viết được hai đoạn kết bài cho bài văn miêu tả người theo hai kiểu mở rộng và không mở rộng.

TĐ:  HS tự giác tích cực trong học tập.

*QTE: Bổn phận yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ.

- VBT.

III. Các hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ:(4')

- Yêu cầu HS đọc đoạn mở bài BT2 tiết tập làm văn trước đã được viết lại.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài: (1')

b. Hướng dẫn học sinh luyện tập.

Bài tập 1: (12')

- GV quan sát giúp HS yếu.

- Kết bài a và b có điểm gì khác nhau?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

*Kết luận:- Đoạn kết bài a, kết bài theo kiểu không mở rộng: tiếp nối lời tả về bà, nhấn mạnh tình cảm với người được tả.

- Đoạn kết bài b, kết bài theo kiểu mở rộng: sau khi tả bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận về vai trò của những người nông dân đối với xã hội.

Bài tập 2:(15')

- Yêu cầu HS viết đoạn kết bài cho các đề bài: (theo 2 cách)

a. Tả một người thân trong gia đình em.

b. Tả một ngươig bạn cùng lớp hoặc một người bạn ở gần nhà em.

c. Tả một ca sỹ đang biểu diễn.

d. Tả một nghệ sỹ hài mà em yêu thích.

+ Em chọn đề nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GVnhận xét, chữa lỗi cho HS Bình chọn bài viết hay, sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò:(3')

?Có mấy kiểu kết bài đó là những kiểu kết bài nào?

*QTE: Qua bài học trẻ em có quyền và bổn phận gì?

- GV tổng kết bài,nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài, làm  hoàn thành bài tập và chuẩn bị  cho bài sau.
	- 2 HS đọc.

- Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu bài

- Lớp đọc thầm lại 2 đoạn văn suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS tiếp nối nhau phát biểu, chỉ ra sự khác nhau của kết bài a và kết bài b.

- Lớp nhận xét, bổ sung

- 1, 2 HS đọc yêu cầu bài + đọc lại 4 đề văn ở BT2.

- HS đọc kỹ yêu cầu bài

- Suy nghĩ chọn tả 1 người mà em yêu thích chỉ viết kết bài.

- HS phát biểu.

- 1 HS trình bày lên bảng phụ.

- Lớp làm VBT.

- HS trình bày nói rõ làm theo cách nào.

- Lớp nhận xét,  bổ sung.

-HS khá giỏi tự nghĩ đề bài,rồi viết đoạn kết bài.

- Bổn phận yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ.




                               …………………………………………
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TẬP LÀM VĂN

         TẢ NGƯỜI ( Kiểm tra viết )

I. MỤC TIÊU


 Giúp HS thực hiện viết một bài văn tả người hoàn chỉnh.

II. ĐỒ  DÙNG DẠY HỌC

*Tranh ảnh về các nhân vật trong truyện cổ tích,nghệ sĩ hài,ca sĩ (nếu có)

- Bảng phụ ghi sẵn cấu tạo bài văn tả người.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

1. Kiểm tra bài cũ. ( 3' )


Yêu cầu 3 HS mỗi em nêu nội dung của một phần cấu tạo bài văn tả người.

2. Thực hành viết  ( 30')

- Gọi HS đọc 3 đề bài trên bảng.

- Nhắc HS: Các em đã viết bài văn tả người ở học kì 1, thực hành viết đoạn mở bài, kết bài cho bài văn tả người. Từ các kĩ năng đó, em hãy hoàn chỉnh bài văn tả người sao cho hay, hấp dẫn người đọc. Đề bài 1, 2 em tả nhiều đến hoạt động: động tác, tác phong biểu diễn hơn là ngoại  hình.

- HS viết bài.

- Thu, chấm một số bài.

-Nêu nhận xét chung.

3. Củng cố - Dặn dò ( 3' )

- Nhận xét chung về ý thức làm bài của HS.

- Dặn HS về nhà chuẩn bị tiết Tập làm văn Lập chương trình hoạt động.

GV gợi ý: Các em có thể chọn một trong các hoạt động sau đây để dự kiến chương trỡnh:

· Biểu diễn văn nghệ của lớp.

· Cổ động về an toàn giao thông

· Thăm nghĩa trang liệt sĩ.

· Làm vệ sinh đường làng

------------------------------------------------------------

TẬP LÀM VĂN

LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

I. MỤC TIÊU


Giúp HS:

- Biết cách lập Chương trình hoạt động nói chung và lâp Chương trình hoạt động một buổi sinh hoạt tập thể.

- Rèn luyện óc tổ chức, tác phong làm việc khoa học, ý thức tập thể.

II.CÁC KNS  CƠ BẢN ĐƯỢC GD

      - Hợp tác ( ý thức tập thể làm việc nhóm, hoàn thành chương trình hoạt động)

      - Thể hiện sự tự tin

     -  Đảm nhận trách nhiệm

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DH

      -   Rèn luyện theo mẫu

     - Thảo luận theo nhóm, đối thoại ( với các thuyết trình viên)

VI. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Bảng nhóm, bút dạ.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (3' )

 Nhận xét qua về bài viết của HS trong tiết trước.

2. Dạy bài mới.

2.1. Giới thiệu bài ( 2' )

- Hỏi: Em đã từng tham gia những sinh hoạt tập thể nào?
	- Lắng nghe.

- Nối tiếp trả lời.

VD: Sinh hoạt sao,cắm trại,kết nạp đội viên,giao lưu với trường bạn.

	- Giới thiệu: Trong cuộc sống, chúng ta thường có những buổi sinh hoạt tập thể. Muốn buổi sinh hoạt tập thể ấy đạt hiệu quả cao, chúng ta phải lập Chương trình hoạt động cụ thể.Nếu sinh hoạt tập thể mà không có một CTHĐ cụ thể thì công việc sẽ lung tung,luộm thuộm,không theo trình tự.Vậy làm thế nào để lập được một CTHĐ tốt? Bài học hôm nay sẽ giúp các em điều đó. 

	2.2. Hướng dẫn làm bài tập ( 30' )

Bài 1:

-Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu của bài tập.

-Hỏi: Em hiểu việc bếp núc nghĩa là gì?

- Yêu cầu HS làm bài tập.

- Hỏi:

+ Buổi họp lớp bàn về việc gì?

+ Các bạn đã quyết định chọn hình thức, hoạt động nào để chúc mừng thầy cô?

+ Mục đích của hoạt động đó là gì?

+ Để tổ chức buổi liên hoan, có những việc gì phải làm?

+ Hãy kể lại chương trình của buổi liên hoan.

+ Theo em, một chương trình hoạt động gồm mấy phần, là những phần nào?

- Ghi nhanh lên bảng ý kiến của HS.

- Giới thiệu: Buổi liên hoan văn nghệ của lớp bạn Thuỷ Minh đã thành công tốt đẹp là do các bạn ấy đã cùng nhau lập nên một Chương trình hoạt động khoa học, cụ thể, huy động được tất cả mọi người. Các em hãy lập lại chương trình hoạt động đó.

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Chia HS thành các nhóm.nhóm 9HS  Nhận bảng nhóm và bút dạ.

- Yêu cầu HS trong nhóm thảo luận để viết lại Chương trình hoạt động

- Nhắc HS: Sau khi bàn bạc, chia hóm thành 3 tốp, mỗi tốp lập chương trình cho 1 hoạt động cụ thể. Các em có thể thêm các tiết mục văn nghệ mà lớp bạn Thuỷ Minh chưa có.

- Gọi các nhóm trình bày.

- GV nhận xét và bổ sung.

VD: về CTHĐ cụ thể
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng trước lớp.hs dưới lớp đọc thầm.

- Việc bếp núc: việc chuẩn bị thức ăn, nước uống, bát đĩa….

- HS thảo luận

+ Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

+ Liên hoan văn nghệ tại lớp.

+ Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô.

+ Chuẩn bị bánh, kẹo, hoa quả,  đĩa …. Tâm, Phượng và các bạn nữ.

+ Trang trí lớp học: Trung, Nam, Sơn.

Ra báo: Thuỷ Minh+ ban biên tập. Cả lớp viết bài, vẽ hoặc sưu tầm.

Các tiết mục văn nghệ: dẫn chương trình - Thu Hương, kịch câm - Tuấn béo, kéo đàn - Huyền Phương, các tiết mục khác.

+ Mở đầu là chương trình văn nghệ. Thu Hương dẫn chương trình, Tuấn Béo diễn kịch câm.Huyền phương kéo đàn…Cuối cùng thầy chủ nhiệm phát biểu.

+ Gồm 3 phần

I. Mục đích

II. Phân công chuẩn bị

III. Chương trình cụ thể.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài

- Chia nhóm, nhận đồ dùng dạy học

- Hoạt động nhóm.

- Báo cáo kết quả thảo luận

- Bổ sung
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Tập làm văn: 

LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

I.MỤC TIÊU:   

- Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong SGK ( hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương).

II. KNS ĐƯỢC GD:

-Hợp tác( ý thức tập thể, làm việc nhóm, hoàn thành chương trình hoạt động).

- Thể hiện sự tự tin.

- Đảm nhiệm trách nhiệm.

III.CHUẨN BỊ :

· Bảng phụ.

· Bút dạ + bảng nhóm.

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra bài cũ: 

        Kiểm tra 2 HS

· Nhận xét + cho điểm 
	· HS nhắc lại các bước khi lập 1 CTHĐ: Mục đích, phân công nhiệm vụ, chương trình cụ thể. 

	2.Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: nêu MĐYC...: 
	· HS lắng nghe

	HĐ 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài: 
	

	Cho HS đoc đề bài 
	· 1 HS đọc to, lớp lắng nghe

- HS đọc thầm lại đề bài,suy nghĩ, lựa chọn hoạt động để lập chương trình.



	· Nhắc lại yêu cầu


	· HS nêu đề mình chọn 



	· Đưa bảng phụ đã viết cấu tạo 3 phần của 1 CTHĐ.
	- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe  

	HĐ 3: Cho HS lập chương trình hoạt động: 


	

	· Phát bảng nhóm cho 4 HS 


	· HS làm bài vào vở bài tập.4HS làm bảng nhóm.

	
	·  1 số HS đọc bài . 

· Lớp nhận xét

	· Nhận xét + khen HS làm bài tốt

· Chọn bài tốt nhất, bổ sung thêm để tham khảo 
	

	
	· Chú ý bài làm trên bảng, dựa vào đó để tự chỉnh sửa CTHĐ của mình

	3.Củng cố, dặn dò: 


	- Nhắc lại các bước của CTHĐ

	 -Nhận xét tiết  học,khen những HS và nhóm HS lập CTHĐ tốt.

 - Dặn HS làm chưa tốt về nhà làm lại.
	


………………………………………………

TẬP LÀM VĂN

Trả bài văn tả người
I. MỤC TIÊU

KT: Rút kinh nghiệm về xây dựng bố cục, quan sát và chọn lọc chi tiết, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người.

KN: Biết sửa lỗi và viết lại được một đoạn văn cho đúng, viết lại được một đoạn văn cho hay hơn.

TĐ: HS chủ động làm bài, học bài.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

-GV : hệ thống 1 số lỗi mà HS thường mắc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ(5’):

- Y/c HS trình bày lại CTHĐ đã lập trong tiết TLV trước.

2. Bài mới.

a).Giới thiệu bài(1’):
- GV nêu mục đích,yêu cầu của giờ học
b) GV nhận xét kết quả bài làm của HS(6’).

* Nhận xét chung về kết quả bài viết.

+ Những ưu điểm chính:

- HS đã xác định được đúng trọng tâm của đề bài 

- Bố cục : ( đầy đủ, hợp lí ) , ý ( đủ, phong phú, mới lạ ) , cách diễn đạt ( mạch lạc, trong sáng )

- Những thiếu sót hạn chế: 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………..

c) Hướng dẫn HS chữa bài(10’):

- GV trả bài cho từng HS 

- Hướng dẫn HS chữa những lỗi chung .

+ GV viết một số lỗi về dùng từ, chính tả, câu để Hs 

chữa.

d) Tổ chức cho HS học tập 1 số đoạn văn hay của bạn(10’):

- Y/c HS tham khảo viết lại một đoạn văn cho hay hơn.

3. Củng cố dặn dò(3’):

- GV nhận xét tiết học, biểu dư​ơng những em làm bài tốt,  chữa bài tốt.

-Y/c các em về nhà viết lại bài văn tả người để nhận được điểm cao hơn và chuẩn bị bài sau.
	-  2-3 em nhắc lại.

- HS đọc thầm lại và suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

- HS đại diện trả lời.

- Một số HS lên bảng chữa, dưới lớp chữa vào vở.

- HS tự viết đoạn văn, vài 

em đại diện đọc đoạn văn
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TẬP LÀM VĂN. 

TIẾT 43: ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Kĩ năng: làm đúng các bài tập thực hành, thể hiện khả năng hiểu một truyện kể (Về nhân vật, tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện,)

 2. Kiến thức: Củng cố về văn kể chuyện. 

3. Thái độ:  HS chủ động làm bài, học bài. 
* Quyền được xét xử công bằng
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Một vài tờ phiếu to cho nội dung bài tập 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ. (3- 5p)

- GV chấm và nhận xét một số bài văn viết lại ở tiết trước

. 2. Bài mới. (34p)

a). Giới thiệu bài- GV nêu mục đích,yêu cầu của giờ học
b) H​​ướng dẫn HS làm bài

Bài 1:

- GV mời 1  HS đọc đề bài SGK. 

- HS nêu y/c của bài. 

- Tổ chức cho HS thảo luận từng yêu cầu. 

- Mời đại diện phát biểu. 

- GV chốt lại từng ý và tóm tắt ghi bảng để HS làm tư liệu. 

Bài 2: 

- Y/c lớp đọc thầm bài. suy nghĩ và làm phiếu học tập. 

- Mời đại diện chữa bài. GV chốt lại ý đúng. 

3. Củng cố dặn dò. (3p)

? Nhắc lại cấu tạo của bài văn kể chuyện. 

- GV nhận xét tiết học, biểu d​​ương những em có ý thức làm bài tốt. 

- Y/c các em về nhà ôn lại văn tả ngư​ời. 
	 - 1 HS đọc to rõ đề. lớp theo dõi SGK. 

- HS thảo luận làm bài. 

- 1  vài em đại diện nêu KQ. 

- HS đọc yêu cầu. 

- HS tự làm bài và phát biểu. 

- Vài em nhắc lại. 


……………………………………………….
TẬP LÀM VĂN. 

TIẾT 44: KỂ CHUYỆN 

(Kiểm tra viết)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Kĩ năng: Dựa vào sự hiểu biết và kĩ năng đã có , HS viết được hoàn chỉnh bài văn kể chuyện. 

2. Kiến thức: Viết được một bài văn kể chuyện theo yêu cầu

3. Thái độ:  HS chủ động làm bài, học bài. 

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- GV : tên một số truyện mà HS đã học. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ(3p)

- Y/c HS nhắc lại cấu tạo của bài văn kể chuyện. 

2. Bài mới(35p)

a). Giới thiệu bài. 

- GV nêu mục đích,yêu cầu của giờ học
b)Hướng dẫn HS làm bài. 

- Y/c HS đọc kĩ 3 đề bài SGK. 

- Nhắc HS: 

Phần mở đầu: GT câu chuyện sẽ kể theo lối trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Phần diễn biến:

Phần kết thúc: Nêu ý nghĩa câu chuyện hoặc suy nghĩ của em về câu chuyện. 

- Cho HS tự làm bài. 

- Gv bao quát và giúp đỡ những em yếu. 

   3. Củng cố dặn dò (2p)

- Gv thu bài để chấm. 

- GV nhận xét tiết học, biểu d​​ương những em  có ý thức làm bài tốt. 

- Y/c các em về nhà ôn lại và chuẩn bị cho tiết sau. 
	-  2- 3 em nhắc lại. 

- 1 em đọc đề bài, lớp  theo dõi SGK. 

- HS đọc thầm lại và suy nghĩ chọn đề bài. 

- HS tự làm bài và vở. 
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Tập làm văn

BÀI 45: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

I. Mục tiêu


1. KT:  - Biết được nội dung của bản chương trình hoạt động.

          2. KN:  - Lập được một chương trình hoạt động tập thể góp phần Giữ gìn trật tự, an ninh (theo gợi ý trong SGK).
          3. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập, ý thức liên quan đến sự kiện học sinh lập chương trình
* Quyền được giáo dục về các giá trị gìn an ninh trật tự. Bổn phận giữ gìn an ninh, ATGT, phòng cháy, chữa cháy.
II. KNS cơ bản cần giáo dục trong bài:
· Hợp tác (ý thức tập thể,  làm việc nhóm, hoàn thành chương trình hoạt động).

· Thể hiện sự tự tin

· Đảm nhận trách nhiệm.

III. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết sẵn cấu tạo 3 phần của một CTHĐ.

IV. Các hoạt động dạy học:

	A. Kiểm tra bài cũ: (5p)

- Nêu cấu tạo của một CTHĐ.

- Nhắc lại tác dụng của việc lập chương trình hoạt động.

- GV nhận xét bổ sung, ghi điểm.

B. Bài mới: (32p)

1.Giới thiệu bài: trực tiếp – ghi bảng
2. Nội dung:

a. Hướng dẫn HS lập chương trình hoạt động:
	2- 3 HS nêu

- Cấu tạo: gồm 3 phần: Mục đích, phân chuẩn bị, chương trình cụ thể.

- Có kế hoạch rõ ràng để tổ chức cho phù hợp, hợp lý.


	+ Tìm hiểu yêu cầu của đề bài 

- Một HS đọc yêu cầu của đề bài. 

- Cả lớp đọc thầm lại đề bài, suy nghĩ, lựa chọn 1 trong 5 hoạt động đã nêu.

- GV nhắc HS lưu ý: 

+ Đây là những hoạt động do Ban chấp hành liên đội của trường tổ chức. Khi lập 1 CTHĐ, em cần dặt mìnhlà Liên đội trưởng hoặc Liên đội phó của Liên đội.

+ Nên chọn hoạt động em đã biết, đã tham gia

- Một số HS nối tiếp nhau nói tên hoạt động các em chọn để lập CTHĐ.

- GV phân tích trên bảng phụ cấu tạo 3 phần của một chương trình hoạt động. HS đọc lại.

b. HS lập chương trình hoạt động:

- HS tự lập CTHĐ vào  bảng phụ, vở. 

-  Một số HS  trình bày. 

- Nhận xét từng CTHĐ. 

- GV nhận xét, ghi điểm.

- GV giữ lại trên bảng lớp CTHĐ viết tốt  ccho cả lớp bổ sung, hoàn chỉnh. HS tự sửa lại CTHĐ của mình.

	- Cả lớp theo dõi SGK.

- HS đọc đề.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS nêu tên hoạt động chọn để lập CTHĐ.

- HS đọc.

- 2-3  HS lập CTHĐ  vào bảng phụ, HS lớp làm vào vở bài tập.

- HS nhận xét

- HS trình bày.

- Nhận xét.

- HS sửa lại chương trình hoạt động của mình.


3. Củng cố, dặn dò: (3p)

- GV nhận xét giờ học; khen những HS tích cực học tập;  dặn HS về nhà hoàn thiện  

                                 ………………………………………………………

Tập làm văn

BÀI 46: TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu

1. KT:  HS nhận biết được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung, viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn.

2. KN: HS tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung, viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh yêu thích các câu chuyện.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng lớp ghi 3 đề bài; một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu… cần chữa chung trước lớp.

III. Các hoạt động dạy- học
	1- Kiểm tra bài cũ(5p)

- Yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo của bài văn kể chuyện.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2- Bài mới (32p)

a. Giới thiệu bài: trực tiếp – ghi bảng
 b. Nhận xét về kết quả làm bài của HS.
- GV sử dụng bảng lớp đã viết sẵn các đề bài và một số lỗi điển hình để:

* Nêu nhận xét về kết quả làm bài:

- Những ưu điểm chính:

+ Một số em xác định được yêu cầu của đề bài, viết bài theo đúng bố cục: A, B, C...

+ Diễn đạt tốt điển hình: D, E...

+ Chữ viết, cách trình bày đẹp: G,F...

- Những thiếu sót, hạn chế: dùng từ, đặt câu ,diễn đạt,  sự vận dụng

* Thông báo điểm.

GV trả bài 

c- Hướng dẫn HS chữa lỗi:

*) Hướng dẫn chữa lỗi chung:

- GV chỉ các lỗi cần chữa đã viết sẵn trên bảng.

- Mời HS lên chữa, Cả lớp tự chữa trên nháp.

- HS trao đổi về bài các bạn đã chữa trên bảng.

*) Hướng dẫn từng HS sửa lỗi trong bài:

- Phát hiện thêm lỗi và sửa lỗi.

- Đổi bài cho bạn để rà soát lại việc sửa lỗi.

- GV theo dõi, Kiểm tra HS làm việc.

*) Hướng dẫn học tập những đoạn văn hay, bài văn hay:

+  GV đọc một số đoạn văn hay, bài văn hay.

+  Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn.

-  Viết lại một đoạn văn trong bài làm:

+  Yêu cầu mỗi em tự chọn một đoạn văn viết chưa đạt trong bài làm cùa mình để viết lại.

+  Trình bày đoạn văn đã viết lại .

3-  Củng cố – dặn dò: (3p)

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương những HS viết bài được điểm cao. 

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- 2 Hs thực hiện yêu cầu.

Gồm 3 phần: MB, TB, KB

- HS nhận xét

- HS chú ý lắng nghe phần nhận xét của GV để học tập những điều hay và rút kinh nghiệm cho bản thân.

- HS nhận bài, so sánh

- HS trao đổi về bài các bạn đã chữa trên bảng để nhận ra chỗ sai, nguyên nhân, chữa lại. 

- HS đọc lại bài của mình và tự chữa lỗi.

- HS đổi bài soát lỗi.

- HS nghe.

- HS trao đổi, thảo luận.

- HS viết lại đoạn văn mà các em thấy chưa  hài lòng.

- 2-3 HS trình bày.


..............................................................

TUẦN 24

Tập làm văn

BÀI 47: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT

I. Mục đích - yêu cầu:

*KT

- Tìm được 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài); tìm được các hình ảnh nhân hoá, so sánh trong bài văn (BT1).

*KN

- Viết được đoạn văn tả một đồ vật quen thuộc theo yêu cầu của BT2.

*TĐ

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.
* Quyền được có kỉ niệm riêng tư.
II. Đồ dùng dạy học:

- Một số đồ vật quen htuộc cho HS quan sát..

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Nêu cấu tạo của bài văn tả đồ vật.
B. Bài mới: (32)

1. Giới thiệu bài: Ghi bảng

2. Vào bài: Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1:

- HS đọc yêu cầu của bài.

- GV giới thiệu chiếc áo quân phục. Giải nghĩa thêm từ ngữ: vải tô Châu – một loại vải sản xuất ở TP Tô Châu, Trung Quốc.

- Cho HS thảo luận nhóm : Ghi kết quả thảo luận vào nháp.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung.

Bài tập 2:

- HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

- GV nhắc HS: 

+ Đoạn văn các em viết thuộc phần TB.

+ Các em có thể tả hình dáng hoặc công dụng…

+ Chú ý quan sát kĩ và sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá khi miêu tả.

- HS nói tên đồ vật em chọn tả.

- HS viết bài vào vở.

- HS nối tiếp đọc đoạn văn

- Nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố  5’

- Mời học sinh đọc lại ghi nhớ.

- Dặn HS viết lại đoạn văn (BT2)chưa đạt về nhà viết lại . 

-  Về nhà đọc trước 5 đề bài của tiết tập làm văn tới (Ôn tập về tả đồ vật), quan sát, chuẩn bị lập dàn ý miêu tả một đồ vật theo một trong 5 đề đã cho.
	1 - 2 HS nêu

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài

a. Về bố cục của bài văn:

- Mở bài: Từ đầu đến màu cỏ úa – mở bài kiểu trực tiếp.

- Thân bài: Từ chiếc áo sờn vai đến quân phục cũ của ba

- Kết bài: Phần còn lại – kết bài kiểu mở rộng.

b. Các hình ảnh so sánh và nhân hoá trong bài văn:

- So sánh: Những đường khâu đều đặn như khâu máy,…

- Nhân hoá: người bạn đồng hành quý báu, cái măng sét ôm khít…

- 1 – 2 hs đại diện nhóm trình bày

- 1 HS đọc.

- HS lắng nghe.

3 – 4 hs  nói tên đồ vật chọn tả.

- HS viết bài.

- 2 - 3HS nối tiếp đọc.

- 2 HS đọc lại ghi nhớ.
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Tập làm văn

BÀI 48: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT

I.Mục đích – yêu cầu: 

*KT

- Lập được dàn ý bài văn miêu tả đồ vật.

*KN

- Trình bày bài văn miêu tả đồ vật theo dàn ý đã lập một cách rõ ràng, đúng ý.

*TĐ

- Yêu thích môn học và yêu thích con vật được tả.

II. Đồ dùng dạy – học:
- Anh chụp một số vật dụng

- 3 bảng phụ cho 3 học sinh lập dàn ý.

III. Các hoạt động dạy -học :

	1. Kiểm tra bài cũ (5)
- Mời học sinh đọc đoạn văn tả hình dáng, công dụng của một đồ vật gần gũi.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:   

-Giới thiệu bài: Ghi đầu bài.

-Hướng dẫn học sinh luyện tập:

Bài tập 1:(15)

a) Chọn đề bài:

- Học sinh đọc 5 đề bài trong SGK.

- GV gợi ý: Các em cần chọn trong 5 đề văn đã cho  1 đề phù hợp với mình, …

b) Lập dàn ý: 

- Học sinh đọc gợi ý 1 trong SGK.

- Mời học sinh nói đề bài mình chọn.

- YC học sinh dựa vào  gợi ý 1 viết dàn ý ra giấy nháp. GV phát  bảng phụ cho 3 học sinh làm.

- YC học sinh làm  bảng phụ dán lên bảng lớp. GV cùng học sinh nhận xét, hoàn chỉnh dàn ý. 

- YC học sinh tự sửa bài, giáo viên nhắc : 3 dàn ý trên là của 3 bạn, các em cần sửa theo ý của riêng mình, không bắt chước.

- Mời vài học sinh đọc dàn ý của mình.

Bài tập 2(10):Mời học sinh đọc yêu cầu bài và gợi ý 2.

- YC học sinh dựa vào  dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn tả đồ vật của mình.

- Gv nhận xét về cách  chọn đồ vật để tả, cách sắp xếp các phần trong dàn ý, cách trình bày.

- Gv nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò: (5)’
- Gọi hs có dàn ý hay đọc cho cả lớp nghe.

- Dặn học sinh hoàn chỉnh dàn ý để giờ sau kiểm tra.
	- 2 - 3 HS đọc.

- 1 – 2 HS đọc yêu cầu bài
Bài tập 1: Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây:

- 2 học sinh đọc gợi ý 1 trong SGK.

 - 2 – 3 Học sinh nói đề bài mình chọn.

- 2 HS làm bảng phụ, HS lớp làm bài vào vở.

- 2 học sinh đọc.

Bài tập 2 Tập nói trong nhóm, nói trước lớp theo dàn ý đã lập:

- HS  tập nói trong nhóm.

- Đại diện nhóm nói trước lớp theo dàn ý đã lập:

- HS nhận xét, chọn người trình bày hay nhất.

- 1 – 2 HS đọc 
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Tuần 25
TẬP LÀM VĂN

Tiết 49: TẢ ĐỒ VẬT (KIỂM TRA VIẾT )

I. MỤC tiêu :

1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết về văn miêu tả đồ vật.

2. Kĩ năng: HS viết được một bài văn tả đồ vật, có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

 - Viết được bài văn đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng, lời văn tự nhiên.

3. Thái độ:  HS chủ động làm bài, học bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

           - Bảng lớp viết sẵn đề bài cho HS lựa chọn.

           - HS có thể  mang đồ vật thật mà mình định tả đến lớp.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH



	A. KTBC: 3’

- Kiểm tra chuẩn bị của HS.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài, ghi bảng.

B. Dạy bài mới: 

        Các em đã lập dàn ý cho bài văn tả đồ vật ở tiết Tập làm văn trước. Trong tiết Tập làm văn hôm nay, các em sẽ chuyển dàn ý đó thành một bài văn viết hoàn chỉnh.
1. Hướng dẫn HS làm bài: 6’

- GV cho một HS đọc 5 đề bài trong SGK:

1.Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em.

2. Tả cái đồng hồ báo thức.

3. Tả một vật trong nhà mà em yêu thích.

4. Tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc đối với em.

5.Tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em có dịp quan sát.

- GV hướng dẫn: Các em có thể viết theo một đề bài khác với đề bài trong tiết học trước. Nhưng tốt nhất là viết theo đề bài tiết trước đã chọn.

- GV cho hai, ba HS đọc lại dàn ý bài.

2.  HS làm bài.  29’.

- GV nhắc HS cách trình bày bài, chú ý cách viết tên riêng, cách dùng từ, đặt câu.

- GV thu bài của HS.

3. Củng cố, dặn dò: 2’

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà đọc trước nội dung tiết TLV Tập viết đoạn đối thoại, để chuẩn bị cùng các bạn viết tiếp, hoàn chỉnh đoạn đối thoại cho màn kịch Xin Thái sư tha cho!
	- HS kiểm tra chéo sự chuẩn bi cho tiết học

- HS lắng nghe.
- HS đọc đề bài.

- Lắng nghe.

- HS đọc

- 1 HS đọc 5 đề, cả lớp lắng nghe.

- Mỗi HS đọc lại dàn ý đã viết của mình 

- HS làm bài.

- Nộp bài khi hết giờ.
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TẬP LÀM VĂN

Tiết 50: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: 

- Dựa theo truyện thái Sư Trần Thủ Độ , biết viết tiếp các lời đối thoại theo gợi ý để hoàn chỉnh một đoạn đối thoại trong kịch.

2. Kĩ năng: 

- Biết phân vai đọc lại hoặc diễn thử màn kịch.

3. Thái độ:  

- HS chủ động làm bài, học bài.


* Quyền được xét xử công bằng.

II. KNS: 

- Thể hiện sự tự tin (đối thoại tự nhiên, hoạt bát, đúng mục đích, đúng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp).


- Kĩ năng hợp tác (hợp tác để hoàn chỉnh màn kịch)

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Một số tờ giấy khổ A4 để các nhóm viết tiếp lời đối thoại cho màn kịch.

    - Một số vật dụng để HS sắm vai, diễn kịch.

IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH



	A. KTBC:
3’
- GV yêu cầu: Em hãy nhắc lại tên một số vở kịch đã học ở các lớp 4, 5.

B. Dạy bài mới : 

1. Giới thiệu: Tiết học hôm nay, các em sẽ học cách chuyển một đoạn trong truyện Thái sư Trần Thủ Độ thành một vở kịch bằng cách viết tiếp các lời thoại. Sau đó lớp mình cùng tham gia diễn kịch xem ai có thể trở thành diễn viên.

2. Bài giảng:

Bài tập 1:  8’

- Yc HS đọc yêu cầu và đoạn trích.

+ Các nhân vật trong đoạn trích là ai?
+ Nội dung của đoạn trích là gì?
+ Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ lúc đó như thế nào?
Bài tập 2: 12’

Gọi 3 HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.

- Yêu cầu HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm bài vào vở. 1 nhóm làm vào bảng phụ gắn lên bảng, cho lớp nhận xét .

- GV cùng HS nhận xét, sữa chữa, bổ sung.

- Gọi 1 nhóm tbày bài làm của mình. 

- Gọi các nhóm khác đọc tiếp lời thoại của nhóm.

- Cho điểm nhóm viết đạt yêu cầu.

- Bình chọn nhóm viết lời thoại hay nhất.

Bài tập 3:  14’

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Cho 1 HS đọc thành tiếng trước lớp - Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.

- Gợi ý HS: Khi diễn kịch không cần phụ thuộc quá vào lời thoại. Người dẫn chuyện phải giới thiệu màn kịch, nhân vật, cảnh trí, thời gian xảy ra câu chuyện.

- Tổ chức cho HS diễn kịch trước lớp.

- Nhận xét, khen ngợi HS, nhóm HS diễn kịch tự nhiên, sinh động.

3. Củng cố - Dặn dò: 3’

- Dặn HS về nhà viết lại đoạn đối thoại vào vở và chuẩn bị bài sau.
	- HS nối tiếp nhau phát biểu: Các vở kịch: Ở vương quốc Tương lai; Lòng dân; Người Công dân số Một.

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

Bài tập 1: HS đọc yêu cầu và đoạn trích. HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.

+ Thái sư Trần Thủ Độ, cháu của Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông

+Thái sư nói với kẻ muốn xin làm chức câu đương rằng anh ta được Linh Từ Quốc Mẫu xin cho chức câu đương thì phải chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đương khác. Người ấy sợ hãi, rối rít xin tha

+ Trần Thủ Độ: nét mặt nghiêm nghị giọng nói sang sảng. Cháu của Linh Từ Quốc Mẫu: vẻ mặt run sợ, lấm lét nhìn
Bài tập 2: Dựa vào nội dung của trich đoạn trên (SGK). Hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp lời thoại để hoàn chỉnh màn kịch. 

- HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.

VD:  Phú nông: - Bẩm , vâng …
Trần Thủ Độ: - Ta nghe phu nhân nói ngươi muốn xin chức câu đương, có đúng không? 

Phú nông: - (Vẻ vui mừng) Dạ đội ơn Đức Ông. Xin Đức Ông giúp con được thỏa nguyện ước.

Trần Thủ Độ: - Ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không? 

Phú nông: - Dạ bẩm … (gãi đầu, lúng túng). Con phải … phải … đi bắt tội phạm ạ …

Trần Thủ Độ: Làm sao ngươi biết kẻ nào là phạm tội?

Phú nông: -Dạ bẩm …bẩm … Con cứ thấy nghi nghi là bắt ạ.
Trần Thủ Độ: - Thì ra ngươi hiểu chức phận thế đấy! Thôi được, nể tình phu nhân, ta sẽ cho ngươi được thỏa nguyện. Có điều chức câu đương của ngươi là do phu nhân xin cho nên không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân ngươi để phân biệt.

Phú nông: (Hoảng hốt, cuống cuồng). Ấy chết! Sao ạ? Đức ông bảo gì cơ ạ? ...

- HS cả lớp theo dõi và nêu ý kiến nxét.

Bài tập 3: Phân vai đọc (hoặc diễn thử) màn kịch trên.

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi phân vai

+ Trần Thủ Độ 

+ Phú ông

+ Người dẫn chuyện

- Cho 3 nhóm diễn kịch trước lớp.

- HS diễn kịch trước lớp.




                                        ……………………………………………

TUẦN 26

 Tiết 51:
TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

I. MỤC  TIÊU:

KT: Biết viết tiếp các lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn đối thoại trong kịch .

KN: Biết phân vai đọc lại hoặc thử màn kịch .

TĐ: Giáo dục HS thích sáng tác, tự tin.
* Quyền được xét xử công bằng
II. GD KNS : 

- GDKNS: KN tự tin. KN hợp tác để thể hiện màn kịch.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - SGK, 5 tờ giấy khổ A4 để các nhóm viết tiếp lời đối thoại cho màn kịch .

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ : (3’)

 - Gọi 1 HSG đọc màn kịch “ Xin Thái sư tha cho “ đã được viết lại .

 - 4 HS (Các đối tượng)  phân vai đọc màn kịch trên .

B. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: (2’)

2. Hướng dẫn HS luyện tập: (27’)
* Bài tập 1

- GV cho HS đọc yêu cầu của đoạn trích .

* Bài tập 2 (GDKNS)

- GV cho HS đọc nội dung của bài tập 2 .

- Cho cả lớp đọc thầm lại  nội dung bài tập 2.

- GV chú ý HS dựa theo gợi ý viết tiếp lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch .

- GV cho HS hoạt động nhóm .

- Cho đại diện các nhóm trình bày .

- GV nhận xét  , bổ sung , tuyên dương .

*Bài tập 3:(GDKNS)

- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV cho mỗi nhóm tự phân vai để luyệnđọc  màn kịch .

- GV cho các nhóm thi đọc .

- GV nhận xét , tuyên dương .

3. Củng cố ,dặn dò : (3’)
- Nhận xét tiết học .

- Về nhà viết lại vào vở đoạn đối thoại của nhóm mình 

- Chuẩn bị cho tiết TLV  tiếp theo ( Trả bài văn tả đồ vật )
	- 1 HS đọc màn kịch “ Xin Thái sư tha cho “ đã được viết lại .

- 4 HS đọc theo phân vai.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm .

- 3 HS đọc nối tiếp nhau. 

- HS 1 đọc yêu cầu bài tập 2 , tên màn kịch và gợi ý về nhân vật , cảnh trí , thời gian .

- HS 2 đọc gợi ý về lời đối thoại .

- HS 3 đọc đoạn đối thoại .

- HS đọc thầm nội dung bài tập 2 .

- Mỗi nhóm 6 HS trao đổi viết tiếp lời đối thoại vào giấy .

- Đại diện nhóm trình bày trên giấy .

- Lớp nhận xét , bổ sung .

- 1HS  đọc , cả lớp đọc thầm .

- Từng nhóm phân vai và luyện đọc ( người dẫn chuyện , Trần Thủ Độ , Linh Từ Quốc Mẫu , người quân hiệu , lính) 

- Các nhóm thi đọc  .

- HS lắng nghe .

- HS lắng nghe .
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                              Tiết 52:      TRẢ BÀI  VĂN TẢ ĐỒ VẬT
I. MỤC TIÊU:

 -  Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả đồ vật theo đề bài đã cho: bố cục , trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày . 

 -  Nhận thức được ưu , khuyết điểm của mình và của bạn khi được GV chỉ rõ; biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi GV yêu cầu; tự viết lại 1 đoạn ( hoặc cả bài ) cho hay hơn .

 - Giáo dục HS tự tin, sáng tạo và cầu tiến.

II. CHUẨN BỊ: 

 - Bảng phụ ghi  5 đề bài của tiết ( tả đồ vật ) kiểm tra , một số lỗi điển hình về chính tả , dùng từ , đặt câu ,ý …cần chữa chung trước lớp .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (3’)

- GV cho 1 nhóm diễn màn kịch “Giữ nghiêm phép nước”  đã viết lại.

- GV cùng cả lớp nhận xét.

B. Bài mới :

1. Giới thiệu bài: (2’)

2. Nhận xét kết quả bài viết của HS :(12’)
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn 5 đề bài tả đồ vật của tiết kiểm tra trước , viết 1 số lỗi điển hình về chính tả , dùng từ , đặt câu …

a) GV nhận xét kết quả bài làm của cả lớp :

+ Ưu điểm : Xác định đúng đề bài , có bố cục hợp lý , viết đúng chính … ( Có ví dụ cụ thể …)

+ Khuyết điểm :Một số bài chưa có bố cục chặt chẽ , còn sai lỗi chính tả như(qyển sách tiếng việt,làm bằng gia, vai xách, màu dàng,…)

b) Thông báo điểm số cụ thể .

3) Trả bài và hướng dẫn HS chữa  bài : (15’) 

- GV  trả bài cho học sinh  .

a) Hướng dẫn HS chữa lỗi chung :

+ GV ghi các lỗi cần chữa lên bảng phụ .

- Cho các HS lần lượt chữa từng lỗi .

*Chính tả: thức giậy, điều đặn, cánh dán, gián thời khóa biểu, tí hoan

 *Dùng từ: chăm sóc (gấu bông), loài gỗ, rất mến,…

*Đặt câu:- Nó giúp em giả sầu khi có chuyện buồn.

 - Đầu tiên mới vô đầu năm học,…

 - GV chữa lại cho đúng bằng phấn màu .

b) Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài :

+ Cho HS đọc lại bài của mình và tự chữa lỗi .

- Cho HS đổi bài cho bạn bên cạnh để rà soát lỗi 

c) Hướng dẫn HS học tập đoạn văn , bài văn hay :

- GV đọc 1 số đoạn văn hay , bài văn hay .

- Cho HS thảo luận , để tìm ra cái hay , cái đáng học của đoạn văn , bài văn hay.

 d) Cho HS viết lại 1 đoạn văn hay trong bài làm .

- Cho HS trình bày đoạn văn đã viết lại .

4. Củng cố - dặn dò : (3’)

- GV nhận xét tiết học .

- Về nhà viết lại những  đoạn văn  chưa đạt 

- Chuẩn bị cho tiết  ôn luyện về văn tả cây cối .
	- HS diễn  màn kịch .

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài , cả lớp chú ý bảng phụ .

- HS lắng nghe.

-Nhận bài .

- 1 số HS lên bảng chữa lỗi ,cả lớp sửa vào giấy nháp .

- thức dậy, đều đặn, cánh gián, dán thời khóa biểu, tí hon

- giữ gìn (gấu bông), loại gỗ, rất thích,…

- Rô-bốt giúp em thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

 - Đầu năm học mới,….

 - HS theo dõi trên bảng .

- HS đọc lời nhận xét , tự sửa lỗi .

- HS đổi bài cho bạn soát lỗi .

- HS lắng nghe.

- HS trao đổi thảo luận để tìm ra được cái hay để học tập .

- Mỗi HS tự chọn ra 1 đoạn văn viết chưa đạt để viết lại cho hay hơn và  trình bày đoạn văn vừa viết  .

- HS lắng nghe.
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TUẦN 27

TẬP LÀM VĂN

T53: ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI

I. MỤC TIÊU:

     KT: Biết được trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh, nhân hóa tác giả đã sử dụng để tả cây chuối trong bài văn.

     KN: Viết được một đoạn văn ngắn tả được một bộ phận của một cây quen thuộc.

     TĐ: Rèn ý thức tự giác, tinh thần học tập tích cực của HS. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  Các slide minh họa: bảng nội dung BT1, những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả cây cối. Tranh, ảnh một số loài cây, hoa, quả (giúp HS quan sát, làm BT2).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. Kiểm tra bài cũ:                                 5p

GV yêu cầu HS đọc lại đoạn văn hoặc bài văn về nhà các em đã viết lại sau tiết Trả bài văn tả đồ vật tuần trước.

- Nhận xét nhanh, chấm điểm.

II.Dạy bài mới:

 Hoạt động 1: Giới thiệu bài:         

Hoạt động 2:.Hướng dẫn luyện tập:  28p

Ôn tập: 

? Bài văn miêu tả cây cối có cấu tạo như thế nào? Nêu trình tự miêu tả, các biện pháp NT, các giác quan được sử dụng...?  

- GV cùng HS chốt các ý cơ bản.

Bài tập 1

- GV cho hai HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1. 

- GV kết hợp cùng HS hoàn thành các phần bài tập. 

+ Phần a, b: HS làm , trả lời 

                 Nhận xét, chốt ý. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài Cây chuối mẹ, suy nghĩ, làm bài, trả lời lần lượt các câu hỏi. GV phát riêng phiếu cho 3 – 4 HS.

- GV cho HS phát biểu ý kiến. GV mời những HS làm bài trên phiếu dán bài lên bảng lớp, trình bày. 

+ Phần c: Chia nhóm.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải.

- GV nhấn mạnh: Tác giả đã nhân hóa cây chuối bằng cách gắn cho cây chuối những từ ngữ:

. Chỉ đặc điểm, phẩm chất của người: đĩnh đạc, thành mẹ, hơn hớn, bận, khẽ khàng.
. Chỉ hoạt động của người: đánh động cho mọi người biết, đưa, đành để mặc.

. Chỉ những bộ phận đặc trưng của người: cổ, nách.
Bài tập 2

- GV cho 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS:

+ Đề bài yêu cầu mỗi em chỉ viết một đoạn ngắn, chọn tả chỉ một bộ phận của cây (lá hoặc hoa, quả, rễ, thân).

+ Khi tả, các em có thể chọn cách miêu tả khái quát rồi tả chi tiết hoặc tả sự biến đổi của bộ phận đó theo thời gian. Cần chú ý cách thức miêu tả, cách quan sát, so sánh, nhân hóa…

- GV giới thiệu tranh, ảnh hoặc vật thật: một số loài cây, hoa, quả để HS quan sát, làm bài.

- GV kiểm tra HS đã quan sát một bộ phận của cây để chuẩn bị viết đoạn văn theo lời dặn như thế nào. GV mời một vài HS nói các em chọn tả bộ phận nào của cây.

- GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ, viết đoạn văn.

- GV gọi một số HS đọc đoạn văn đã viết. 

- GV nhận xét và chấm điểm những đoạn viết hay.

III. Củng cố, dặn dò:                        3p

- GV nhận xét tiết học.

- GV yêu cầu những HS viết đoạn văn tả một bộ phận của cây chưa đạt về nhà hoàn chỉnh lại đoạn văn; cả lớp chuẩn bị cho tiết viết bài văn tả cây cối tiếp theo (đọc trước 5 đề, chọn một đề, quan sát trước một loài cây).
	- HS tiếp nối nhau đọc.

- HS lắng nghe.

- HS nhớ lại các kiến thức cơ bản

+ Trình tự tả cây cối: Tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kì phát triển của cây. Có thể bao quát rồi tả chi tiết.

+ Các giác quan được sử dụng khi quan sát: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác.

+ Biện pháp tu từ được sử dụng: So sánh, nhân hóa…

+ Cấu tạo: Ba phần:

( Mở bài: Giới thiệu bao quát về cây sẽ tả.

( Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kì phát triển của cây.

( Kết bài: Nêu lợi ích của cây, tình cảm của người tả về cây.

- Cả lớp đọc thầm và làm bài tập.

2 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

a) Cá nhân:

+ Từng thời kì phát triển của cây : cây chuối con ( cây chuối to ( cây chuối mẹ.

+ Tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận.

b) Cá nhân: 

+ Theo ấn tượng của thị giác - thấy hình dáng của cây, lá, hoa,…

+ Còn có thể tả bằng xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác. VD : tả bằng xúc giác (tả độ trơn, bóng của thân), thính giác (tiếng khua của tàu lá khi gió thổi), vị giác (vị chát, vị ngọt của quả), khứu giác (mùi thơm của quả chín).

c) Nhóm 6:

+ Hình ảnh so sánh: Tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác… / Các tàu lá ngả ra… như những cái quạt lớn / Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non.

+ Hình ảnh nhân hóa: Nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc… / Chưa được bao lâu, nó đã nhanh cóng thành mẹ. / Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. / Vài chiếc lá… đánh động cho mọi người biết… / Các cây con lớn nhanh hơn hớn / Khi cây mẹ bận đơm hoa… / Lẽ nào nó đành để mặc… đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó / Cây chuối mẹ khẽ khàng nhả hoa…
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe.

- Cả lớp quan sát tranh, ảnh, vật thật về một số loài cây, hoa, quả và chuẩn bị làm bài.

- Một vài HS phát biểu.

- HS làm vở.

- Một số HS đọc, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

- Lắng nghe.


                                 ………………………………………………..
TẬP  LÀM VĂN

TIẾT 54     : TẢ CÂY CỐI
(Kiểm tra viết)

I. Mục đích,  yêu cầu:
- Học sinh viết được một bài văn tả cây cối có bố cục rừ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng.

II. Đồ dùng dạy học:
- Giấy kiểm tra, Tranh ảnh chụp một số loài cõy, trỏi theo đề bài.

III. Các hoạt động dạy-học
	GV
	HS

	1. KTBài cũ:  Kiểm tra việc chuẩn bị của HS

2. Bài mới: Giới thiệu bài:
Ở tiết tập làm văn trước, cô dặn các em về nhà đọc 5 đề bài văn và chọn 1 trong 5 đó.Trong tiết tập làm văn hôm nay,các em sẽ viết 1 bài văn hoàn chỉnh cho đề bài mỡnh  chọn 

Hướng dẫn học sinh  làm bài
- Cho học sinh đọc đề  bài và gợi ý.
- Cả lớp đđọc thầm lại.

- Giỏo viờn hỏi học sinh về sự chuẩn bị bài của mỡnh.

- Gọi một số học sinh trỡnh bày ý kiến về  đề mỡnh chọn.

- Giáo  viên treo tranh có số cây cối theo đề bài trên bảng lớp  để học sinh dễ quan sát.

-Cho học sinh làm bài

-  GV lưu ý cho cỏc  em về cỏch  trỡnh bày bài văn, cách dùng từ  đặt câu và cần tránh 1 số lỗi chính tả các em cũn mắc phải trong bài tập làm văn trước.

-Cho hs làm bài.Giỏo  viờn theo dừi

3.Củng cố:
-Nờu cấu tạo của một bài văn tả  cây cối ?

4.Dặn dũ

- Dặn học sinh về nhà luyện đọc lại các  bài tập đọc, học thuộc lũng cỏc bài thơ (có yêu cầu thuộc lũng) trong sỏch giỏo khoa Tiếng Việt 5, tập 2(từ tuần 19 đến tuần 27) để kiểm tra lấy điểm trong tuần ôn tập tới.
	- Lắng nghe

- Hai học sinh nối tiếp nhau đọc đề bài và gợi ý.
Chọn một trong các đề bài sau:

1.Tả một loài hoa mà em thớch.

2. Tả một loại trỏi cõy mà em thớch.

3.Tả một giàn cõy leo.

4.Tả một cõy non mới trồng.

 5.Tả một cõy cổ thụ.

- Một số học sinh trỡnh bày ý kiến về đề mỡnh  chọn.

- HS quan sỏt tranh và làm bài 

- Hs nhắc lại

- Lắng nghe


………………………………………………

TUẦN 28

TẬP LÀM VĂN
Bài 55  : ¤n tËp gi÷a häc  k× II ( TiÕt 6).

I. Môc ®Ých yªu cÇu.
1. KÜ n¨ng. RÌn kÜ n¨ng viÕt v¨n t¶ ng­êi b¹n th©n cã sö dông c¸ch so s¸nh vµ nh©n hãa ®Ó c©u v¨n sÏ gîi t¶, gîi c¶m.

2. KiÕn thøc: HS viÕt ®­îc mét bµi v¨n t¶ ng­êi b»ng c¶m xóc riªng cña m×nh, lµm næi bËt ®­îc ngo¹i h×nh còng nh­ ho¹t ®éng cña ng­êi ®ã th«ng qua c«ng viÖc.

3. Th¸i ®é: HS thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m yªu mÕn ng­êi m×nh t¶...

II. §å dïng d¹y häc.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
	                                 Gi¸o viªn
	             Häc sinh

	1. KiÓm tra bµi cò.5'
- HS nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n t¶ ng­êi.

2. Bµi míi.

a) Giíi thiÖu bµi.1'

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña giê häc

b) H­íng dÉn HS luyÖn tËp:30'

- HS ®äc néi dung yªu cÇu cña ®Ò bµi.

- X¸c ®Þnh ®èi t­îng miªu t¶.

- GV h­íng dÉn HS viÕt bµi vµo vë.

- Y/c 1 sè em ®¹i diÖn ®äc bµi tr­íc líp.

- GV vµ HS cïng b×nh chän bµi  v¨n viÕt cã ý riªng, ý míi, giµu c¶m xóc.

3. Cñng cè, dÆn dß:3'

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.

- DÆn HS  «n tËp cho tèt vµ chuÈn bÞ bµi sau.
	- 2 HS nh¾c l¹i.

§Ò bµi: Em h·y t¶ mét ng­êi b¹n th©n cña em ë tr­êng.

- 2 HS ®äc.Líp theo dâi 

- 3 HS ®¹i diÖn tr¶ lêi .

- HS tù lµm bµi

- HS ®¹i diÖn ®äc bµi ®Ó ch÷a bµi.

-Hs lắng nghe


……………………………………….

tËp lµm v¨n

Bài 56   : KiÓm tra 
I. Môc tiªu :


-KiÓm tra ®äc - hiÓu vµ kiÕn thøc kÜ n¨ng giữa học kì II. Đọc trôi chảy lưu loát bài tập đọc dã học; tốc độ 115 tiếng/phut; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1- Giíi thiÖu bµi:

GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc.

2- KiÓm tra: GV ph¸t ®Ò, HS lµm bµi

§Ò bµi:

A-§äc thÇm:


§äc thÇm ®o¹n v¨n sau:


Ph­îng kh«ng ph¶i lµ mét ®o¸, kh«ng ph¶i vµi cµnh, ph­îng ®©y lµ c¶ mét lo¹t, c¶ mét vïng, c¶ mét gãc trêi ®á rùc. Mçi hoa chØ lµ mét phÇn tö cña c¸i x· héi th¾m t­¬i; ng­êi ta quªn ®o¸ hoa, chØ nghÜ ®Õn c©y, ®Õn hµng ®Õn nh÷ng t¸n lèn xoÌ ra, trªn ®Ëu khÝt nhau mu«n ngµn con b­ím th¾m.


Mïa xu©n, ph­îng  ra l¸. L¸ xanh um, m¸t r­îi, ngon lµnh nh­ l¸ me non. L¸ ban ®Çu xÕp l¹i, cßn e ; dÇn dÇn xoÌ ra cho giã ®­a ®Èy. Lßng cËu häc trß ph¬i phíi lµm sao ! CËu ch¨m lo häc hµnh, råi l©u còng v« t©m quªn mµu l¸ ph­îng. Mét h«m, bçng ®©u trªn nh÷ng cµnh c©y b¸o ra mét tin th¾m :mïa hoa ph­îng b¾t ®Çu ! §Õn giê ch¬i, häc trß ng¹c nhiªn nh×n tr«ng : hoa në lóc nµo mµ bÊt ngê d÷ vËy ?


B×nh minh cña hoa ph­îng lµ mét mµu ®á cßn non, nÕu cã m­a , l¹i cµng t­¬i dÞu . Ngµy xu©n dÇn hÕt, sè hoa t¨ng, mµu còng ®Ëm dÇn. Råi hoµ nhÞp víi mÆt trêi chãi läi, mµu ph­îng m¹nh mÏ kªu vang: hÌ ®Õn råi! Kh¾p thµnh phè bçng rùc lªn, nh­ ®Õn TÕt nhµ nhµ ®Òu d¸n c©u ®èi ®á. Sím mai thøc dËy, cËu häc trß vµo h¼n trong mïa ph­îng.


B-Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt cho tõng c©u tr¶ lêi d­íi ®©y:

1) T¸c gi¶ so s¸nh hoa ph­îng víi g×?

a. Gãc trêi ®á rùc.

b. Mu«n ngµn con b­ím th¾m.

c. Gãc trêi ®á rùc, x· héi th¾m t­¬i, mu«n ngµn con b­ím th¾m.

2) Mïa xu©n, c©y ph­îng xanh tèt nh­ thÕ nµo?

a. Xanh um, m¸t r­îi, ngon lµnh nh­ l¸ me non.

b. Xanh um, trªn cµnh ®· ®iÓm nh÷ng b«ng ®á th¾m.

c. Kh¼ng khiu, b¾t ®Çu ra léc non.

3) Côm tõ “nh÷ng cµnh c©y b¸o ra mét tin th¾m” ý nãi g× ?

a. Mét tin vui lµm cho cËu häc trß c¶m thÊy bÊt ngê.

b. Trªn cµnh c©y ph­îng xanh um bçng xuÊt hiÖn mét ®o¸ hoa th¾m ®Çu mïa. Mét tin b¸o b»ng mµu ®á, mét tin vui lµm cho cËu häc trß c¶m thÊy bÊt ngê.

c. Trªn c©y ph­îng xuÊt hiÖn mét ®o¸ hoa ph­îng th¾m t­¬i.

4) T¹i sao t¸c gi¶ gäi hoa ph­îng lµ hoa häc trß?

a. Hoa ph­îng ph¸t ra thµnh tiÕng “ Kªu vang: hÌ ®Õn råi!” lµm cho ai nÊy ®Òu ph¶i chó ý, ®Òu nghe. Ng­êi häc trß ®ét ngét thÊy mïa thi, mïa chia tay, mïa vui ch¬i ®· ®Õn.

b. V× hoa ph­îng g¾n víi tuæi häc trß.

c. V× hoa ph­îng ®­îc trång ë c¸c tr­êng häc.

5)  Hoa ph­îng cã ®Æc ®iÓm g×?

a. Mµu ®á rùc, në thµnh chïm, tr«ng nh­ nh÷ng chó b­ím th¾m.

b. Mµu ®á, në tõng b«ng tr«ng gièng nh­ hoa hång.

c. Mµu hång, në thµnh chïm.

6)  Sù ra hoa bÊt ngê cña hoa ph­îng ®­îc nãi lªn qua c©u “ Hoa në lóc nµo mµ bÊt ngê d÷ vËy!”.§ã lµ kiÓu c©u nµo?

a. C©u hái.

b. C©u khiÕn.

c. C©u c¶m.

7)  C©u nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ c©u ghÐp?

a. Ph­îng kh«ng ph¶i lµ mét ®o¸, kh«ng ph¶i vµi cµnh, ph­îng ®©y lµ c¶ mét lo¹t, c¶ mét vïng, c¶ mét gãc trêi ®á rùc.

b. CËu ch¨m lo häc hµnh, råi l©u còng quªn mµu l¸ ph­îng.

c. Ngµy xu©n dÇn hÕt, sè hoa t¨ng, mµu còng ®Ëm dÇn.

8) C¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp “B×nh minh cña hoa ph­îng lµ mét mµu ®á cßn non, nÕu cã m­a, l¹i cµng t­¬i dÞu.

a. Nèi trùc tiÕp (kh«ng dïng tõ nèi)

b. Nèi b»ng tõ “l¹i”

c. Nèi b»ng tõ “nÕu”

§¸p ¸n vµ h­íng dÉn chÊm


A-§äc thµnh tiÕng ( 5 ®iÓm )


-§äc ®óng tiÕng, ®óng tõ : 1 ®iÓm ( §äc sai tõ 2 ®Õn 4 tiÕng: 0,5 ®iÓm ; ®äc sai 5 tiÕng trë lªn : 0 ®iÓm ).


-Ng¾t, nghØ h¬i ®óng ë c¸c dÊu c©u, c¸c côm tõ râ nghÜa: 1 ®iÓm ( Ng¾t h¬i kh«ng ®óng tõ 2 ®Õn 3 chç : 0,5 ®iÓm ; ng¾t h¬i kh«ng ®óng tõ 4 chç trë lªn: 0 ®iÓm ).


-Giäng ®äc cã biÓu c¶m: 1 ®iÓm ( Giäng ®äc ch­a thÓ hiÖn râ tÝnh biÓu c¶m: 0,5 ®iÓm ; kh«ng biÓu c¶m: 0 ®iÓm )


-Tèc ®é ®¹t yªu cÇu ( kh«ng qu¸ 1 phót ): 1 ®iÓm (§äc tõ trªn 1 phót ®Õn 2 phót: 0,5 ®iÓm ; trªn 2 phót : 0 ®iÓm).


-Tr¶ lêi ®óng ý c©u hái do gi¸o viªn nªu: 1 ®iÓm ( Tr¶ lêi ch­a râ rµng: 0,5 ®iÓm ; tr¶ lêi sai hoÆc kh«ng tr¶ lêi ®­îc: 0 ®iÓm ).

B-§äc thÇm vµ lµm bµi tËp ( 5 ®iÓm )


*Khoanh ®óng mçi c©u sau ®­îc: 0,5 ®iÓm

1- c                                         2 – a      

                      3 – b                                      5 – a                                                   

                      6 – c                                      7 – b                                                    

*Khoanh ®óng mçi c©u sau ®­îc: 1 ®iÓm

4 – a                                     8 – c    


3-Thu bµi:


-GV thu bµi, nhËn xÐt tiÕt kiÓm tra.


-Nh¾c HS chuÈn bÞ giÊy tiÕt sau kiÓm tra viÕt.

                               ........................................................................
TUẦN 29

TẬP LÀM VĂN.

Tiết 57: Tập viết đoạn đối thoại.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Biết viết tiếp các lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn kịch theo gợi ý SGK và HD của GV. 

2. Kĩ năng: Biết phân vai trình bày lời đối thoại của từng nhân vật phù hợp với diễn biến của câu chuyện..

3. Thái độ:  HS chủ động làm bài, học bài.
* Quyền được kết bạn và hi sinh vì bạn
II GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

- Kĩ năng tự tin( đối thoại hoạt bát, tự nhiên, đúng mục đích, đúng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp)

- Kĩ năng hợp tác có hiệu quả để hoàn chỉnh màn kịch.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo. 

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: VBT, Giấy khổ to, bút dạ. Một số vật dụng, đồ dùng để đóng kịch.

- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ:5p

- 1 HS đọc lại màn kịch Xin thái sư​ tha cho đã viết lại.

2. Bài mới: 
a).Giới thiệu bài: 1p

 - GV nêu mục đích,yêu cầu của giờ học
b) Hư​​​​​​ớng dẫn HS luyện tập: 30p

Bài 1:  Đọc lại một trong 2 phần sau đây của truyện " Một vụ đắm tàu" (8p)

- GV yêu cầu: 

Bài 2: Hư​​ớng dẫn HS làm bài tập 2.( 10p)

Viết tiếp một số lời đối thoại để chuyển thành màn kịch theo gợi ý SGK.

- Mời HS đọc nội dung  của bài tập 2.

- Mời  2 em đọc từng phần và giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.

- Gv nhắc nhở HS: SGK đã cho gợi ý sẵn nhân vật, cảnh trí, thời gian, lời đối thoại; đoạn đối thoại giữa các nhân vật. Nhiệm vụ của các em là viết tiếp các lời hội thoại cho màn một hoặc màn hai để hoàn chỉnh màn kịch.

 + Khi viết, chú ý thể hiện tính cách của hai nhân vật: Ma- ri - ô và Giu -li ét - ta.

- Mời Hs nhắc lại 4 gợi ý về lời đối thoại màn 1 và màn 2 gợi ý về lời đối thoại màn 2.

- Gv chia lớp thành nhóm 3 phát giấy khổ to, bút dạ cho các nhóm và y/c thực hiện.

- Tổ chức cho các nhóm thi diễn đạt trư​​ớc lớp.

- GV và HS cùng nhận xét , đánh giá những nhóm soạn kịch giỏi, viết lời hội thoại thú vị, hợp lí.

Bài 3:  Phân vai đóng lại màn kịch trên.( 12p)

- GV nhắc các nhóm : 

+ Có thể chọn hình thức đọc phân vai hoặc diễn thử màn kịch, cố gắng đối đáp tự nhiên, không quả phụ thuộc vào màn kịch có thể sử dụng vật dụng để đóng kịch.

- Tổ chức cho các nhóm chọn vai để đọc hoặc diễn kịch.

.

3. Củng cố dặn dò: 3p

- GV nhận xét tiết học, biểu dư​​​​​​ơng những nhóm viết lời hội thoại hay. Diễn kịch tốt.

- Y/c các em về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- 1em đọc, lớp  duy sáng tạo theo dõi.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài 1.

- 2 HS đọc nối tiếp hai phần trong truyện : Một vụ đắm tàu

- 1 HS đọc to đề và  lớp theo dõi SGK.

- HS đọc lại đoạn truyện.

- 3em đọc nội dung bài 2.

HS1: Đọc tên màn kịch, gợi ý nhân vật, cảnh trí.

HS2: Đọc gợi ý về lời đối thoại.

HS3: Đọc đoạn đối thoại.

- Các nhóm viết lời đối thoại.

- HS  thảo luận theo nhóm và viết tiếp lời hội thoại cho hoàn chỉnh, một số nhóm làm bảng phụ để chữa bài.

- Một số nhóm đại diện trình bày trư​ớc lớp.

Các bạn theo dõi và nhận xét 

- 2 HS đọc đề bài

- HS chọn nhóm và phân vai để diễn.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Lớp theo dõi bình chọn nhóm đọc hoặc diễn kịch hay

- HS lắng nghe.


……………………………………………………
TẬP LÀM VĂN.

Tiết 58:Trả bài văn tả cây cối.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức: Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối theo đề bài, xây dựng bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả cây cối.

 2. Kĩ năng: Biết nhận xét tham gia sửa lỗi chung và tự sửa lỗi; viết lại đ​​ược một đoạn văn cho hay hơn.

3. Thái độ:  HS chủ động làm bài, học bài.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV : hệ thống 1 số lỗi mà HS th​​ường mắc, một số bài hay, đoạn hay của học sinh.

- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ.5p

- Y/c HS đọc đoạn kịch " Một vụ đắm tàu" đã viết lại ở giờ trước.

2. Bài mới.

a) .Giới thiệu bài: 1p

- GV nêu mục đích,yêu cầu của giờ học
b) GV nhận xét kết quả bài làm của HS: 7p

* Nhận xét chung về kết quả bài viết.

+ Những ư​u điểm chính:

- HS đã xác định đư​​ợc đúng trọng tâm của đề bài 

- Bố cục : ( đầy đủ, hợp lí ) , ý( đủ, phong phú, mới lạ ) , cách diễn đạt ( mạch lạc, trong sáng )

* Những thiếu sót hạn chế: 

 - Xác định cây tả chưa hợp lí, trình tự miêu tả chưa rõ ràng còn nhầm lẫn giữa các phần khi miêu tả.

- Dùng từ đặt câu chưa chính xác, đặc biệt khi sử dụng nhân hoá, so sánh chưa hợp với hình ảnh mình định tả.

c) H​ướng dẫn HS chữa bài: 15p

- GV trả bài cho từng HS 

- H​ướng dẫn HS chữa những lỗi chung .

+ GV viết một số lỗi về dùng từ, chính tả, câu để Hs chữa.

d) Tổ chức cho HS học tập 1 số đoạn văn hay: 8p

 - Bài của bạn( Quỳnh Anh, Thảo Ly, Tiến…)

- Y/c HS viết lại một đoạn văn cho hay hơn.

3. Củng cố dặn dò: 2p

- GV nhận xét tiết học, biểu d​​ương những em làm bài tốt, chữa bài tốt: Hiền, Thanh…)

- Y/c các em về nhà  chuẩn bị bài văn tả con vật để nhận đư​ợc điểm cao hơn ở giờ sau.
	-  2 em đọc lại.

- HS  theo dõi và lắng nghe

- Một số HS lên bảng chữa, d​ưới lớp chữa vào vở.

- HS lắng nghe

- HS tự viết đoạn văn, vài em đại diện đọc đoạn văn.

- HS lắng nghe.


                                               .........................................................
TUẦN 30

  TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

KT:  Hiểu cấu tạo, cách q/sát và một số chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật (BT 1).

KN:  HS viết được đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) tả hình dáng( h/động) của con vật mình yêu thích.
* Bổn phận yêu quý, bảo vệ các loài vật
  II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ đã viết sẵn kiến thức ghi nhớ về bài văn tả con vật. Tranh ảnh về 1 số con vật.

 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A/ BÀI CŨ:

Kiểm tra 1 HS.

GV nhận xét cho điểm 

B/ BÀI MỚI:

1.Giới thiệu bài và ghi đề bài lên bảng

2.Ôn tập:

Bài 1: Cho 2HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài tập.

GV đính bảng phụ đã viết sẵn ghi nhớ về bài văn tả con vật. Gọi 1HS đọc lại. 

Chia lớp thành 3 tổ, mỗi tổ thảo luận (theo nhóm 2) một câu hỏi ở BT 1.

GV chốt ý đúng

Bài 2: cho hs đọc đề, làm vào vở và nêu miệng bài làm.

GV nhận xét chấm 1 số đoạn

C/CỦNG CỐ - DẶN DÒ:

Cho hs nhắc lại kiến thức ghi nhớ về bài văn tả con vật

GV nhận xét.

Dặn HS xem trước bài tiếp theo Tả con vật (KT viết)
	1HS đọc đoạn văn đã viết lại, tiết TLV tuần trước.

2 HS đọc lại đề.

2HS đọc.

1HS đọc kiến thức ghi nhớ về bài văn tả con vật

Thảo luận nhóm 2, làm vào vở và trình bày:

a/ Bài văn gồm 4 đoạn:

+Đoạn 1: câu đầu (mở bài tự nhiên)-Giới thiệu sự xuất hiện của chim họa mi vào các buổi chiều
+Đoạn 2 : tiếp theo đến rủ xuống cỏ cây -                   Tả tiếng hót đặc biệt của chim họa mi vào buổi chiều

+Đoạn 3: tiếp theo đến trong bóng đêm dày-Tả cách ngủ rất đặc biệt của chim họa mi trong đêm
+Đoạn 4: phần còn lại (kết bài) -Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc biệt của chim họa mi
b/ Quan sát bằng thị giác (thấy); thính giác (nghe)

c/ Ví dụ: chi tiết họa mi ngủ; hình ảnh so sánh tiếng họa mi như điệu đàn…

Bài 2. hs đọc đề, làm vào vở và vài HS nêu miệng bài làm; lớp nhận xét, sửa chữa.




……………………………………………………………..
TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN

Tả con vật 

(Kiểm tra viết)

I/ Mục tiêu:


Dựa trên kiến thức có được về văn tả con vật và kết quả quan sát, HS viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng ; đủ ý ; thể hiện được những quan sát riêng ; dùng từ, đặt câu đúng ; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

II/ Đồ dùng dạy học:  

-Một số tranh, ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra.

-Giấy kiểm tra.

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1-Giới thiệu bài:


Trong tiết TLV trước, các em đã ôn lại kiến thức về văn tả con vật, viết được một đoạn văn ngắn tả hình dáng hoặc hoạt động của một con vật mà em thích. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ viết một bài văn tả con vật hoàn chỉnh.

  2-Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra:

-Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc đề kiểm tra và gợi ý trong SGK.

-Cả lớp đọc thầm lại đề văn.

-GV hỏi HS đã chuẩn bị cho tiết viết bài như thế nào?

-GV nhắc HS : có thể dùng lại đoạn văn tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật em đã viết trong tiết ôn tập trước, viết thêm một số phần để hoàn chỉnh bài văn. Có thể viết một bài văn miêu tả một con vật khác với con vật các em đã tả hình dáng hoặc hoạt động trong tiết ôn tập trước.

           3-HS làm bài kiểm tra:

-HS viết bài vào giấy kiểm tra.

-GV yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.

-Hết thời gian GV thu bài.

4-Củng cố, dặn dò: 

-GV nhận xét tiết làm bài.


-Dặn HS về nhà chuẩn bị nội dung cho tiết TLV tuần 31.
	-HS nối tiếp đọc đề bài và gợi ý.

-HS trình bày.

-HS chú ý lắng nghe.

-HS viết bài.

-Thu bài


……………………………………………
TUẦN 31

TẬP LÀM VĂN:
Tiết 61:ÔN TẬP VỀ VĂN TẢ CẢNH
I. Mục tiêu: 

 KT: Liệt kê những bài văn tả cảnh đã đọc hoặc viết trong học kì 1. Lập được dàn ý vắn tắt cho một trong những bài văn đó.

KN: Biết phân tích trình tự  miêu tả ( theo thời gian) và chỉ ra được một số chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả (bt2).

TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo.
* Quyền được tự hào về cảnh đẹp quê hương. Bổn phận yêu quý góp phần xây dựng quê hương
II. Chuẩn bị:  Những ghi chép của học sinh – liệt kê những bài văn tả cảnh em đã đọc hoặc đã viết trong học kì 1.
- Giấy khổ to liệt kê những bài văn tả cảnh học sinh đã đọc hoặc viết trong học kì 1.

III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra bài cũ: 5'

- Giáo viên chấm vở của một số học sinh.

- Kiểm tra 1 học sinh dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn.

-Gv gọi hs nhận xét bạn kể

- Gv nhận xét bài viết và phần trình bày miệng của hs

- Nêu dàn bài chung tả con vật. Gv nhận xét và y/c hs nhắc lại phần dàn bài chung tả con vật trên bảng.

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài mới:

Tiết học hôm nay các em cùng lập dàn ý cho bài văn tả cảnh và trình bày dàn ý của bài văn mình đã lập

2. Các hoạt động: 25'

Hoạt động 1: Trình bày dàn ý 1 bài văn.

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài trên bảng

- Gọi hs đọc gợi ý 1 em chọn cảnh nào để lập dàn ý

? Em chọn cảnh nào để lập dàn ý?

- Y/c hs tự làm bài.Gợi ý hs cách làm bài

· Văn tả cảnh là thể loại các em đã học suốt 

  từ  tuấn 1 đến tuần 11 trong sách Tiếng Việt 5 tập 1. Nhiệm vụ của các em là liệt kê những bài văn tả cảnh em đã viết, đã đọc trong các tihết Tập làm văn từ tuần 1 đến tuần 11 của sách. Sau đó, lập dàn ý 1 trong các bài văn đó.

Giáo viên nhận xét.

· Gv chốt đưa phần liệt kê những bài văn tả cảnh học sinh đã đọc, viết đúng trên bảng y/c hs nhắc lại.Dưới lớp chữa lại .vào vbt.

Tuần

              Các bài văn tả cảnh

  Trang

     1

- Quang cảnh làng mạc ngày mùa. - Hoàng hôn trên sông Hương.

- Nắng trưa.

-  Buổi sớm trên cánh đồng.

     10

     11

     12

     14

     2

-  Rừng trưa.

-  Chiều tối.

     21

     22

     3

-  Mưa rào.

     31

     6

-Đoạn văn tả biển của Vũ Tú Nam.

-Đoạn văn tả con kênh của Đoàn Giỏi. 

     62

     62

     7

- Vịnh Hạ Long.

     70

     8

-  Kì diệu rừng xanh.

     75

     9

-  Bầu trời mùa thu .

-  Đất Cà Mau.

     87

     89

- Gọi hs đọc thầm y/c của phần trình bày dàn ý của 1 trong các bài văn đó

- Y/c hs làm việc cá nhân và trao đổi theo cặp trong thời gian 7 phút

-Gv gọi đại diện nhóm tự trình  bày miệng  dàn ý của một bài văn.

- Giáo viên nhận xét khen ngợi.

Ví dụ:  

                              Bài : Nắng trưa 

+ Mở bài : Nêu nhận xét chung về Nắng trưa.

+ Thân bài: 

Đoạn 1 : Tả hơi đất trong nắng trưa dữ dội.

Đoạn 2 :Tả tiếng võng đưa và câu hát ru em trong nắng       trưa.

Đoạn 3 :Tả cây cối và con vật trong nắng trưa

Đoạn 4 : Tả hình ảnh của người mẹ trong nắng trưa.

+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người mẹ .

? Bài văn tả cảnh thường gồm mấy phần

- Gv chốt gọi hs nhắc lại  từng phần của bài văn tả cảnh trên bảng

Hoạt động 2: Phân tích trình tự bài văn, nghệ thuật quan sát và thái độ người tả.

- Gọi hs đọc bài văn Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng và các câu hỏi cuối bài.

 GV đưa ảnh chụp minh hoạ hình ảnh Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp.

-- Gv đưa ra câu hỏi và từng đáp án trên bảng  y/c hs đọc thầm và phát biểu ý kiến bằng cách lựa chọn đáp án đúng.

? Bài văn miêu tả Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự nào.

? Tìm những chi tiết cho thấy tác giả quan sát cảnh vật rất tinh tế.

? Vì sao em cho rằng sự quan sát đó rất tinh tế.

? Hai câu ở cuối bài Thành phố mình đẹp quá! Đẹp quá đi ! thuộc loại câu gì?

? Hai câu  văn đó thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với cảnh được miêu tả.

? Gv đưa ra 3 đoạn văn trên màn hình y/c học sinh đọc thầm và tìm trong 3 đoạn văn.Đoạn văn nào  sau đây là đoạn văn tả cảnh.

- Gv chốt đáp án đúng là B

- Gọi hs nhắc lại bài văn tả cảnh thường gồm mấy phần?

- Gv nhận xét cho điểm hs.

4. Tổng kết - dặn dò:5' 

· Yêu cầu học sinh về nhà viết lại những câu văn miêu tả đẹp trong bài Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
	- HS nộp vở viết dàn ý bài văn miệng (Hãy tả một con vật em yêu thích.) 

- 1-2 Hs nối tiếp nhau trình bày miệng bài văn tả một con vật em yêu thích.

- Lớp nhận xét bài của bạn

- Hs nối tiếp nhau nêu và nhắc lại phần dàn bài chung tả con vật

- Hs lắng nghe

Bài tập 1: (VBT - 83)

- 1-2 Hs đọc yêu cầu của bàitrên bảng

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp

- Hs nối tiếp nhau nhắc lại phần liệt kê bài tập đúng và lớp chữa vào VBT.

  Hoạt động nhóm đôi.

- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập.

- Học sinh làm việc cá nhân hoặc trao đổi theo cặp.

  Các em liệt kê những bài văn tả cảnh

· Học sinh phát biểu ý kiến.

Dựa vào bảng liệt kê, mỗi hs tự chọn đề trình bày dàn ý của một trong các bài văn đã đọc hoặc đề văn đã chọn.-3-5  Hs tiếp nối nhau trình bày dàn ý .

· Lớp nhận xét.

-1-2 hs tả lời Bài văn tả cảnh gồm 3 phần

- 1-2 hs nối tiếp nhau nhắc lại

Bài tập 2:(VBT- 84)

- 2 Hs đọc toàn văn yêu cầu của bài.lớp đọc thầm, đọc lướt lại bài văn, suy nghĩ để trả lời lần lượt từng câu hỏi.

- Hs quan sát trên màn hình

- 2 Hs ngồi cùng bàn trao đổi,thảo luận trả lời câu hỏi cuối bài.

· HS phát biểu ý kiến. Cả lớp nhận xét.

+Bài văn miêu tả Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian từ lúc trời hửng sáng đến lúc sáng  tỏ.
- 2-3 hs nối tiếp nhau trả lời:

+Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tần tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những toà nhà cao tầng của thành phố,khiến chúng trở lên nguy nga, đậm nét.

+ Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.Những vùng cây xanh bỗng oà tươi trong nắng sớm.Ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ lan đi rất nhanh và thưa thớt tắt……

+ Vì tác giả phải quan sát thật kĩ,quan sát bằng nhiều giác quan để chọn lọc những đặc điểm nổi bật nhất.

+ Câu cảm thán.

+ Hai câu văn đó thể hiện tình cảm tự hào, ngưỡng mộ,yêu quý của tác giả với vẻ đẹp của thành phố. 



-1-2  Hs nối tiếp nhau nêu và đưa ra các đáp án đúng.

- Hs nối tiếp nhau nhắc lại.

-Hs lắng nghe.

- Hs lắng nghe.


 ...........................................................................................

                                                          TẬP LÀM VĂN:
Tiết 62: ÔN TẬP VỀ VĂN TẢ CẢNH
I. Mục tiêu: 

KT: Lập được dàn ý một bài văn miêu. 

KN: Trình bày miệng bài văn dựa trên dàn ý đã lập tương đối rõ ràng.

TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích quan sát cảnh vật xung quanh.
II. Chuẩn bị:  Bút dạ + 3, 4 tờ giấy khổ to cho 3, 4 học sinh viết dàn bài.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra Bài cũ: 5'  

?Giờ trước lớp chúng ta đã được học bài gì?

· GV kiểm tra dàn bài của bài văn tả cảnh.

· Gv gọi hs nhận xét

- Gv nhận xét cho điểm hs

B.Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài mới:(1')

    Tiết học hôm nay các em cùng lập dàn ý cho bài văn tả cảnh và trình bày dàn ý của bài văn mình đã lập

2. Các hoạt động: 30'

Hoạt động 1: Lập dàn ý.

Bài 1:

- Gọi hs đọc đề bài trước lớp

- Gv goi hs đọc gợi ý trước lớp

 Giáo viên lưu ý học sinh.

+ Về đề tài: Các em hãy chọn tả 1 trong 4 cảnh đã nêu. đó phải là cảnh em muốn tả vì đã thấy, đả ngắm nhìn, hoặc đã quen thuộc.

+ Về dàn ý: Dàn ý bài làm phải dựa theo khung chung đã nêu trong SGK. Song các ý cụ thể phải là ý của em, giúp em có thể dựa vào bộ khung mà tả miệng được cảnh.

Giáo viên phát riêng giấy khổ to và bút dạ cho 3, 4 học sinh (chọn tả các cảnh khác nhau).


Hoạt động 2: Trình bày miệng.

   Bài 2:

- Gọi hs đọc yêu cầu của bài tập

· Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập.

· Tổ chức cho hs trình bày dàn ý trong nhóm.

+ Gợi ý hs : Em trình bày theo dàn ý đã lập.Với những chi tiết đã quan sát em diễn đạt thành câu cho trọn vẹn,người nghe dễ hiểu.

- Gv ghi các tiêu chí đánh giá lên bảng:

+ Bài văn có đủ bố cục không?

+ Các phần có mối liên kết không?

+ Các chi tiết đặc điểm của cảnh dã được sắp xếp hợp lí chưa?

+ Đó có phải là nhũng cảnh tiêu biểu không?

+ Trình bày có lưu loát , rõ ràng không?

- Gv gọi hs trình bày dàn ý trước lớp

· Giáo viên nhận xét, cho điểm theo các tiêu chí: nội dung, cách sử dụng từ ngữ, giọng nói, cách trình bày…

· Giáo viên nhận xét nhanh.

3. Tổng kết - dặn dò:3'

· Nhận xét tiết học. 
· Yêu cầu học sinh về nhà viết lại vào vở dàn ý đã lập, nếu có thể viết lại bài văn.
	- 1 hs trả lời: Ôn tập về văn tả cảnh.

- 1- 2  học sinh trình bày dàn ý một bài văn tả cảnh em đã đọc hoặc đã viết trong học kì I

  Hoạt động nhóm.

- 1 học sinh đọc thành tiếng trước lớp

- 1 học sinh đọc thành tiếng trước lớp

· 1 học sinh đọc to, rõ yêu cầu của bài – các đề bài và Gợi ý 1 (tìm ý cho bài văn theo Mở bài, Thân bài, Kết luận.

Nhiều hs nói tên đề tài mình chọn.

· Học sinh làm việc cá nhân.

· Mỗi em tự lập dàn ý cho bài văn nói theo gợi ý trong SGK (làm trên nháp hoặc viết vở).

· Những học sinh làm bài trên dán kết quả lên bảng lớp: trình bày.

 3, 4 học sinh trình bày dàn ý của mình.

Hoạt động cá nhân.

 - 1 học sinh đọc thành tiếng trước lớp

-Hs lắng nghe
- Những học sinh có dàn ý trên bảng trình bày miệng bài văn của mình.

· Cả lớp nhận xét.

· Nhiều học sinh dựa vào dàn ý, trình bày bài làm văn nói.

-Hs lắng nghe


………………………………………………..

TUẦN 32

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 63 : TRẢ BÀI VĂN TẢ CON VẬT

I. MỤC TIÊU 
- HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật theo đề bài đã cho : bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày. 

- Có ý thức đánh giá những thành công và hạn chế trong bài viết của mình. Biết sửa   bài ; viết lại một đoạn văn cho hay hơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
- Học sinh : VBT TV5 – Tập 2.

- Giáo viên : Bảng phụ ghi một số lỗi điển hình cần sửa chung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

- GV gọi 3 HS đọc dàn ý bài văn tả cảnh về nhà em đã hoàn chỉnh.

- GV chấm bài, nhận xét.

2.  Bài mới : 30 phút

a. Giới thiệu bài : Hôm nay các em học tiết Trả bài văn tả con vật, qua giờ học này chúng ta tự biết rút kinh nghiệm và thấy được những thành công, hạn chế trong bài văn của mình.

b. Nhận xét kết quả bài viết của học sinh :

- Gọi học sinh đọc đề bài

- Nhận xét những ưu nhược điểm chính và chỉ ra những hạn chế trong bài viết của học sinh 

- Thông báo điểm số cụ thể.

* Hướng dẫn học sinh chữa bài 
- Gọi học sinh đọc các nhiệm vụ 2, 3, 4 ở SGK.

- Hướng dẫn học sinh chữa lỗi chung ở bảng phụ

+ GV nhận xét và chữa lại cho đúng.

- Hướng dẫn học sinh tự sửa lỗi ở bài của mình

- Đọc cho học sinh nghe những đoạn, những bài văn hay, yêu cầu học sinh trao đổi để thấy cái hay của những đoạn văn, bài văn đó.

- Yêu cầu học sinh chọn viết lại một đoạn trong bài của mình cho hay hơn.

3. Củng cố, dặn dò : 5 phút

 Củng cố bài, nhận xét giờ học

Dặn học sinh về học bài, xem lại bài
	- 3 HS đọc bài làm VN.

- 1 học sinh đọc đề

- Lắng nghe

- 2 học sinh đọc

- HS lắng nghe.

- Xem lại bài của mình. Dựa vào lời nhận xét của GV tự đánh giá bài làm của mình.

- 1 HS.

- 3 HS lên bảng chữa từng lỗi. Cả lớp chữ vào nháp.

- HS cả lớp trao đổi về bài chữa.

- Chữa lỗi.

- Tự sửa lỗi bài của mình.

- Lắng nghe, trao đổi về cái hay của đoạn văn, của bài văn

- Viết lại một đoạn trong bài

- Tiếp nối đọc các đoạn vừa viết

- Lắng nghe

- Về học bài


…………………………………………………..
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 64 : TẢ CẢNH 

(Kiểm tra viết)

I. MỤC TIÊU


- HS viết được một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh có bố cục rõ ràng, đủ ý ; thể hiện được những quan sát riêng ; dùng từ, đặt câu, liên kết câu đúng ; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

     - Học sinh : Dàn ý cho đề văn của mỗi HS.


- Giáo viên : Dàn ý cho bài văn tả cảnh, một số tranh ảnh gắn với các cảnh được gợi từ 4 đề văn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

Kiểm tra sách vở.

2. Bài mới : 30 phút

a. Giới thiệu bài : Bốn đề bài của tiết Viết bài văn tả cảnh hôm nay cũng là 4 đề của tiết Ôn tập về tả cảnh  cuối tuần 31. Trong tiết học tuần trước, mỗi em đã lập dàn ý và trình bày miệng bài văn tả theo dàn ý. Tiết học này các em sẽ viết hoàn trình bài văn.

b. Hướng dẫn học sinh viết bài :

- Gọi học sinh đọc 4 đề bài ở SGK 

- Giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu tiết học

c. Viết bài văn tả cảnh :

- Yêu cầu học sinh viết bài

3. Củng cố, dặn dò : 5 phút

Củng cố bài, nhận xét giờ học

Dặn học sinh chuẩn bị giờ sau Ôn tập về tả người để chọn đề bài, quan sát trước đối tượng các em sẽ miêu tả.
	- Lắng nghe.

- Đọc đề bài.

- Hiểu yêu cầu tiết học.

- Viết bài vào vở.

- Lắng nghe.

- Về học bài, chuẩn bị bài sau.


..........................................

TUẦN 33
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 65 : ÔN TẬP VỀ TẢ NGƯỜI

I.MỤC TIÊU

   KT: Ôn tập, củng cố kĩ năng lập dàn ý cho một bài văn tả người – một dàn ý đủ ba phần ; các ý bắt nguồn từ quan sát và suy nghĩ chân thực của mỗi HS.

   KN: Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả người – trình bày rõ ràng, rành mạch, tự nhiên, tự tin.
* Quyền được giáo dục, yêu thương chăm sóc. Bổn phận chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô giáo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai.

- Bảng phụ ghi sẵn 3 đề văn.

- Ba bảng nhóm cho HS lập dàn ý 3 bài văn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ ( 3 phút)

- Yêu cầu HS đọc đoạn văn của bài văn tả con vật đã viết.

- Nhận xét ý thức học bài của HS.

B. Dạy bài mới ( 32 phút)

1. Giới thiệu bài

     - Hỏi : Em hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người ?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

Giới thiệu: Bắt đầu từ tuần 12 (của sách Tiếng Việt 5, tập một) các em đã học văn tả người - dạng bài miêu tả phức tạp nhất. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ ôn tập về văn tả người - luyện tập lập dàn ý, làm văn miệng theo 3 đề đã nêu trong SGK.

2. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài tập 1

Chọn đề bài :

- GV cho một HS đọc nội dung BT1 trong SGK.

- GV dán lên bảng lớp bảng phụ viết 3 đề bài, cùng HS phân tích từng đề - gạch chân những từ ngữ quan trọng:

a) Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp.

b) Tả một người ở địa phương em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng,…)

c) Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.

- GV kiểm tra HS đã chuẩn bị như thế nào cho tiết học theo lời dặn của GV (chọn đề bài, đối tượng quan sát, miêu tả); mời một số HS nói đề bài các em chọn.

Lập dàn ý :
- GV cho một HS đọc gợi ý 1, 2 trong SGK. 

- GV hướng dẫn HS: Dàn ý bài văn tả người cần xây dựng theo gợi ý trong SGK song các ý cụ thể phải thể hiện sự quan sát riêng của các em, giúp các em có thể dựa vào dàn ý để tả người đó. 

- GV yêu cầu HS dựa theo gợi ý 1, viết nhanh dàn ý bài văn. GV phát bút dạ và giấy cho 3 HS (chọn 3 em lập dàn ý cho 3 đề khác nhau).

- GV mời những HS lập dàn ý trên giấy dán bài lên bảng lớp, trình bày. GV nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh các dàn ý.

Bài tập 2

- GV cho HS đọc yêu cầu của BT2; dựa vào dàn ý đã lập, từng em trình bày miệng bài văn tả người trong nhóm (tránh đọc dàn ý). GV nhắc HS cần nói theo sát dàn ý, nói ngắn gọn, diễn đạt thành câu.

- GV mời đại diện các nhóm thi trình bày dàn ý bài văn trước lớp.

- Sau khi mỗi HS trình bày, cả lớp trao đổi, thảo luận về cách sắp xếp các phần trong dàn ý, cách trình bày, diễn đạt ; bình chọn người trình bày hay nhất.

- Nhận xét, cho điểm HS trình bày rõ ràng, lưu loát, tự nhiên.

3. Củng cố, dặn dò : (5 phút)

GV nhận xét tiết học. Dặn những HS viết dàn ý chưa đạt về nhà sửa lại để chuẩn bị viết hoàn chỉnh bài văn tả người trong tiết TLV sau.
	- 2 HS đọc bài văn của mình.

- HS nhận xét.

- 1 HS đứng tại chỗ trả lời.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- 3 HS đọc đề bài.

- HS xác định trọng tâm của đề bài.

- Một số HS nói đề bài mình chọn.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- Miệng.

* Ví dụ : Dàn ý bài văn miêu tả cô giáo

1. Mở bài : Năm nay em đã học lớp 5. Em vẫn nhớ mãi về cô Hương. Cô giáo đã dạy em từ hồi lớp 1.

2. Thân bài :

- Cô Hương còn rất trẻ.

- Dáng người cô tròn lẳn.

- Làn tóc mượt xoã ngang lưng.

- Khuôn mặt tròn trắng hồng.

- Đôi mắt to, đen lay láy thật ấn tượng.

- Mỗi khi cô cười để lộ hàm răng trắng ngà.

- Giọng nói của cô ngọt ngào, dẽ nghe.

- Cô kể chuyện rất hay.

- Cô luôn uốn nắn cho chúng em từng nét chữ.

- Cô chăm sóc chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ.

3. Kết bài :

- Em đã theo bố mẹ ra thành phố học nhung hè nào em cũng muốn về thăm cô Hương.

- Mỗi HS tự sửa dàn ý bài viết của mình.

- Thi đua.

- HS trao đổi, thảo luận. 

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng đoạn văn trong bài văn tả người của mình.

- 5 HS trình bày đoạn văn trước lớp.


........................................................
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 66 : TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết)

I. MUÏC TIEÂU

     HS viết được một bài văn tả người hoàn chỉnh có bố cục rõ ràng, đủ ý; thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Bảng lớp viết 4 đề văn.

- Một số tranh ảnh, gắn với các cảnh được gợi từ 4 đề văn : cảnh một ngày mới bắt đầu ; một đêm trăng đẹp ; một trường học; một khu vui chơi, giải trí.

- Bút dạ và 4 bảng nhóm cho HS lập dàn ý 4 bài văn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

- Gọi 2 -3 HS nêu lại dàn ý của bài văn tả người.

- Nhận xét.

B. Dạy bài mới : ( 30 phút)

1. Giới thiệu bài :

Trong tiết học trước, các em đã lập dàn ý và trình bày miệng bài văn tả người. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ viết bài văn tả người theo dàn ý đã lập.

2. Hướng dẫn HS làm bài :

- GV cho một HS đọc 3 đề trong SGK.

- GV hướng dẫn HS : 

+ Ba đề văn đã nêu là 3 đề của tiết lập dàn ý trước. Các em nên viết theo đề bài cũ và dàn ý đã lập. Tuy nhiên, nếu muốn, các em vẫn có thể thay đổi - chọn một đề bài khác với sự lựa chọn ở tiết học trước.

+ Dù viết theo đề bài cũ, các em vẫn cần kiểm tra lại dàn ý, chỉnh sửa. Sau đó, dựa vào dàn ý, viết hoàn chỉnh bài văn.

- Giáo viên ghi đầu bài lên bảng, gạch dưới những từ ngữ quan trọng.

- Treo bảng phụ ghi dàn ý bài văn tả người.

- Giáo viên giúp các em hiểu yêu cầu.

- Cho HS tìm ý, sắp xếp thành dàn ý.

3. HS làm bài : Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi maø mình yeâu thích.
- Cho hoïc sinh laøm baøi ; Giaùo vieân theo doõi, giuùp ñôõ hoïc sinh - Thu baøi.

4. Củng cố, dặn dò : ( 5 phút)

GV nhận xét tiết làm bài của HS và thông báo trả bài văn tả cảnh các em đã viết trong tiết học tới; bài văn tả người vừa viết sẽ được trả vào tiết 2, tuần 34.
	- 2 – 3 HS đọc dàn ý.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe.

- Hoïc sinh ñoïc vaø neâu töø ngöõ quan troïng.

- HS ñoïc daøn yù, lôùp theo doõi.

- Làm vở.

- Hoïc sinh neâu thaéc maéc.

- Hoïc sinh thöïc hieän

- Hoïc sinh laøm vaøo vôû.

- Hoïc sinh noäp baøi.




.....................................................
TUẦN 34

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 67.  TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. MỤC TIấU

KT: HS biết rút kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, trình tự  miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả cảnh.

KN: Biết sửa lỗi chung, lỗi cá nhân khi sai về  dùng từ, đặt câu, viết lại được một đoạn văn hay hơn từ phần đã rút kinh nghiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC 

- Bảng phụ ghi đề bài

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Giới thiệu bài: 1p

2. Nhận xét kết quả bài viết của HS: 12p

a. GV nhận xét chung: 

- Ưu điểm:

+ Xác định đúng nội dung, yêu cầu đề bài

+ Bố cục bài hợp lí.

+ Diễn đạt mạch lạc, trong sáng

- Một số bài diễn đạt khá tốt, từ ngữ trong sáng, tả có hình ảnh, tả có thứ tự hợp lý như bài của bạn: Trà, Q Trang, Đ Linh

+ Nhược điểm:

- Một số HS tả còn sơ sài, trình bày lộn xộn, chưa đẹp, câu sai ngữ pháp, từ chưa chọn lọc, sai chính tả

 3. Hướng dẫn HS sửa lỗi: 25p
- GV trả bài cho HS

a. Hướng dẫn HS sửa lỗi chung.

- GV ghi các lỗi cần chữa trên bảng phụ

- GV nhận xét, chốt ý đúng

b. Hướng dẫn HS tự đánh giá bài làm của mình

c. Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài

d. Hướng dẫn HS học tập những đoạn văn hay.

- GV đọc những đoạn văn, bài văn hay có ý riêng, sáng tạo

e. HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn

- GV nhận xét, cho điểm

4. Củng cố, dặn dò: 2p

- Nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS chưa viết xong đoạn văn về nhà hoàn thành bài. 
	- Nghe nhận xét

- HS lên bảng lần lượt chữa lỗi

- Cả lớp tự chữa trên nháp

- Nhận xét bài làm trên bảng

- HS đọc nhiệm vụ 1

- HS xem lại bài viết, tự đánh giá ưu khuyết điểm

- HS tự sửa lỗi trên VBT

- Đổi chéo vở chữa bài cho nhau

- HS nghe và tìm ra cái hay cái đáng học 

- Mỗi học sinh chọn một đoạn văn viết chưa đạt để viết lại cho hay hơn

- HS đọc lại đoạn vừa viết 
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TẬP LÀM VĂN

TIẾT 68. TRẢ BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

I. MỤC TIÊU:

KT: HS biết rút kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, trình tự  miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người.

KN: Biết sửa lỗi chung, lỗi cá nhân khi sai về  dùng từ, đặt câu, viết lại được một đoạn văn hay hơn từ phần đã rút kinh nghiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Bảng phụ ghi các lỗi sai điển hình về chính tả, từ, đặt câu, ý,...cần chữa chung trước lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY

1. Giới thiệu bài: 1p

- Nêu MĐ, YC của tiết học. 

2. Nhận xét kết quả bài viết của HS: 18p

a. GV nhận xét chung: 

- Ưu điểm:

+ Xác định đúng đề bài

+ Bố cục đầy đủ, hợp lí; ý đủ, phong phú, mới lạ; diễn đạt mạch lạc, trong sáng; trình tự miêu tả hợp lí

- Một số bài diễn đạt khá tốt, từ ngữ trong sáng, tả có hình ảnh, tả có thứ tự hợp lý như bài của bạn: Hải, Nhung, P Anh, Trà

+ Nhược điểm:

- Một số HS tả còn sơ sài, trình bày lộn xộn, câu sai ngữ pháp, dùng từ chưa chính xác, sai chính tả 

 3. Hướng dẫn HS sửa lỗi: 19p

- Trả bài cho HS.

a. Sửa lỗi chung.

- GV chỉ các lỗi cần chữa đã viết trên bảng phụ

- GV nhận xét, chốt ý đúng

b. Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài

- Theo dõi, kiểm tra HS làm việc

c. Hướng dẫn HS học tập những đoạn văn hay.

d. HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn

- GV nhận xét, cho điểm.

4. Củng cố, dặn dò: 2p
 - Nhận xét tiết học

 - Yêu cầu HS chưa viết xong đoạn về nhà hoàn thành bài. 
	HOẠT ĐỘNG HỌC

- Nghe nhận xét

- Một số HS lên bảng lần lượt chữa lỗi

- Cả lớp tự chữa trên nháp

- Nhận xét bài làm của bạn

- 2 HS nối tiếp nhau đọc nhiệm vụ 2 và 3 của tiết trả bài

- HS viết lại các lỗi vào VBT

- Tự sửa lỗi

- Đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau

- HS nghe và tìm ra cái hay cái đáng học

- Mỗi HS chọn một đoạn văn chưa đạt viết lại cho hay hơn

- HS đọc lại đoạn vừa viết lại
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TUẦN 35
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 69. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ  (T 5)

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL

- Hiểu bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp của những chi tiết, hình ảnh sống động; biết miêu tả một hình ảnh trong bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu viết tên bài đọc nh​ư tiết 1.

- Phiếu khổ to

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Giới thiệu bài: 1p
- GV nêu nội dung yêu cầu của tiết học.

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng: 20p
-Y/c HS lên bốc thăm các bài tập đọc, học thuộc lòng, chuẩn bị 2-3  phút, rồi đọc.

- GV kết hợp hỏi nội dung bài.

- GV nhận xét đánh giá cho điểm.

3. H​ướng dẫn HS làm bài tập: 17p
Bài 2

- Giải thích: Sơn Mỹ là một xã thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, có thôn MỸ Lai- nơi xảy ra vụ tàn sát Mỹ Lai mà các em đã biết qua tiết kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

- Nhắc HS: Miêu tả một hình ảnh không phải là diễn đạt lại bằng văn xuôi câu thơ, đoạn thơ mà là nói tưởng tượng, suy nghĩ mà hình ảnh thơ đó gợi ra cho các em

- Nhận xét, khen ngợi HS trả lời tốt

3. Củng cố, dặn dò: 2p
- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà HTL những hình ảnh thơ em thích trong bài Trẻ con ở Sơn Mỹ.
	- Từng HS bốc thăm chọn bài

- HS đọc trong sgk (hoặc đọc thuộc lòng)

- 2 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp đọc thầm bài thơ

- 1 HS đọc trước lớp những câu thơ gợi ra những hình ảnh sống động về trẻ em

- 1 HS đọc những câu thơ tả cảnh buổi chiều tối và ban đêm ở vùng quê ven biển

- HS đọc kĩ từng câu hỏi; chọn một hình ảnh mình thích nhất trong bài thơ; miêu tả hình ảnh đó; suy nghĩ trả lời miệng.

- HS nói tiếp nhau phát biểu

- HS đọc bài rồi trả lời từng câu hỏi, đại diện phát biểu.




                                 ………………………………………………
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 70. KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (T 7)
(Theo đề của phòng giáo dục)
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